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THÔNG TƯ

QUY Đ NH V  M NG L I HO T Đ NG C A T  CH C TÍN D NG LÀ H PỊ Ề Ạ ƯỚ Ạ Ộ Ủ Ổ Ứ Ụ Ợ
TÁC XÃ

Căn c  Lu t Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;ứ ậ ướ ệ

Căn c  Lu t Các t  ch c tín d ng ngày 16 tháng 6 năm 2010;ứ ậ ổ ứ ụ

Căn c  Lu t s a đ i, b  sung m t s  đi u c a Lu t Các t  ch c tín d ng ngày 20 ứ ậ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ổ ứ ụ
tháng 11 năm 2017;

Căn c  Lu t h p tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;ứ ậ ợ

Căn c  Ngh  đ nh s  16/2017/NĐ-CP ngứ ị ị ố ày 17 tháng 02 năm 2017 c a Chính ph  quy ủ ủ
đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a Ngị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ân hàng Nhà n c ướ
Vi t Nam;ệ

Theo đ  ngh  c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;ề ị ủ

Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (sau ố ố ướ ệ đây g i là Ngân hàng Nhà n c) ban ọ ướ
hành Thông t  quy đ nh v  m ng l i ho t đ ng c a t  ch c tín d ng là h p tác xã.ư ị ề ạ ướ ạ ộ ủ ổ ứ ụ ợ

Ch ng Iươ

NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị

Đi u 1. Ph m vi đi u ch nhề ạ ề ỉ

Thông t  này quy đ nh v  đi u ki n, h  s  và th  t c thành l p, ch m d t ho t đ ng, ư ị ề ề ệ ồ ơ ủ ụ ậ ấ ứ ạ ộ
gi i th , thay đ i tên, đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i ả ể ổ ị ể ặ ụ ở ị ạ
di n, đ n v  s  nghi p c a ngân hàng h p tác xã, phòng giao d ch c a qu  tín d ng ệ ơ ị ự ệ ủ ợ ị ủ ỹ ụ
nhân dân; m , ch m d t ho t đ ng đi m gi i thi u d ch v  c a qu  tín d ng nhân ở ấ ứ ạ ộ ể ớ ệ ị ụ ủ ỹ ụ
dân.

Đi u 2. Đ i t ng áp d ngề ố ượ ụ

1. T  ch c tín d ng là h p tác xã g m ngân hàng h p tác xã, qu  tín d ng nhân dân.ổ ứ ụ ợ ồ ợ ỹ ụ



2. T  ch c, cá nhân có liên quan đ n thành l p, ch m d t ho t đ ng, gi i th , thay đ iổ ứ ế ậ ấ ứ ạ ộ ả ể ổ
tên, đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n và đ n v  s  ị ể ặ ụ ở ị ạ ệ ơ ị ự
nghi p c a ngân hàng h p tác xã, phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân; m , ệ ủ ợ ị ủ ỹ ụ ở
ch m d t ho t đ ng đi m gi i thi u d ch v  c a qu  tín d ng nhân dân.ấ ứ ạ ộ ể ớ ệ ị ụ ủ ỹ ụ

Đi u 3. Gi i thích t  ngề ả ừ ữ

Trong thông t  này, nh ng t  ng  d i đây đ c hi u nh  sau:ư ữ ừ ữ ướ ượ ể ư

1. M ng l i ho t đ ng c a ngân hàng h p tác xã bao g m chi nhánh, phòng giao d ch,ạ ướ ạ ộ ủ ợ ồ ị
văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài.ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ

2. M ng l i ho t đ ng c a qu  tín d ng nhân dân bao g m phòng giao d ch.ạ ướ ạ ộ ủ ỹ ụ ồ ị

3. Chi nhánh là đ n v  ph  thu c ngân hàng h p tác xã, có con d u, có nhi m v  th c ơ ị ụ ộ ợ ấ ệ ụ ự
hi n m t ho c m t s  ch c năng c a ngân hàng h p tác xã theo quy đ nh n i b  và ệ ộ ặ ộ ố ứ ủ ợ ị ộ ộ
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

4. Phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã là lo i hình chi nhánh, đ n v  ph  thu c ị ủ ợ ạ ơ ị ụ ộ
ngân hàng h p tác xã, đ c qu n lý b i m t chi nhánh c a ngân hàng h p tác xã, có ợ ượ ả ở ộ ủ ợ
con d u, có đ a đi m đ t tr  s  trên đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh qu n lý, có ấ ị ể ặ ụ ở ị ạ ộ ủ ả
nhi m v  th c hi n m t ho c m t s  ch c năng c a ngân hàng h p tác xã theo quy ệ ụ ự ệ ộ ặ ộ ố ứ ủ ợ
đ nh n i b  và quy đ nh c a pháp lu t.ị ộ ộ ị ủ ậ

5. Văn phòng đ i di n là đ n v  ph  thu c ngân hàng h p tác xã, có con d u, th c hi nạ ệ ơ ị ụ ộ ợ ấ ự ệ
ch c năng đ i di n theo y quy n c a ngân hàng h p tác xã. Văn phòng đ i di n ứ ạ ệ ủ ề ủ ợ ạ ệ
không đ c th c hi n ho t đ ng kinh doanh.ượ ự ệ ạ ộ

6. Đ n v  s  nghi p là đ n v  ph  thu c ngân hàng h p tác xã, có con d u, th c hi n ơ ị ự ệ ơ ị ụ ộ ợ ấ ự ệ
m t ho c m t s  ho t đ ng h  tr  ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng h p tác xã.ộ ặ ộ ố ạ ộ ỗ ợ ạ ộ ủ ợ

7. Phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân là lo i hình chi nhánh, đ n v  ph  thu c ị ủ ỹ ụ ạ ơ ị ụ ộ
qu  tín d ng nhân dân, có con d u, có đ a đi m đ t tr  s  trên đ a bàn ho t đ ng c a ỹ ụ ấ ị ể ặ ụ ở ị ạ ộ ủ
qu  tín d ng nhân dân, có nhi m v  th c hi n m t ho c m t s  ch c năng c a qu  tínỹ ụ ệ ụ ự ệ ộ ặ ộ ố ứ ủ ỹ
d ng nhân dân theo quy đ nh n i b  và quy đ nh c a pháp lu t.ụ ị ộ ộ ị ủ ậ

8. Th i đi m đ  ngh  là ngày, tháng, năm ghi trên văn b n đ  ngh  thành l p chi nhánh, ờ ể ề ị ả ề ị ậ
phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p c a ngân hàng h p tác xã; ị ạ ệ ơ ị ự ệ ủ ợ
phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân.ị ủ ỹ ụ

Đi u 4. Th m quy n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n cề ẩ ề ủ ố ố ướ

Căn c  m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i, chính tr , an ninh, qu c phòng và đ nh ứ ụ ể ế ộ ị ố ị
h ng phát tri n ngành ngân hàng trong t ng th i kỳ, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c:ướ ể ừ ờ ố ố ướ



1. Xem xét ch p thu n ho c không ch p thu n đ  ngh  thành l p chi nhánh, phòng giaoấ ậ ặ ấ ậ ề ị ậ
d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ
ngoài; ch m d t ho t đ ng, gi i thấ ứ ạ ộ ả ể chi nhánh; bắt bu c ch m d t ho t đ ng, gi i thộ ấ ứ ạ ộ ả ể
phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c c a ngân hàng ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ủ
h p tác xã theo quy đ nh t i Thông t  này.ợ ị ạ ư

2. Ủy quy n cho Giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh t nh, thề ố ướ ỉ ành ph  tr c thu c ố ự ộ
Trung ng (sau đây g i là Ngân hàng Nhà n c chi nhánh) n i không có C c Thanh ươ ọ ướ ơ ụ
tra, giám sát ngân hàng:

a) Ch p thu n ho c không ch p thu n thay đ i đ a ấ ậ ặ ấ ậ ổ ị điểm đ t tr  s  chi nhánh, phòng ặ ụ ở
giao d ch ngân hàng h p tác xã trên đ a bàn (bao g m c  tr ng h p thay đ i đ a đi m ị ợ ị ồ ả ườ ợ ổ ị ể
tr c khi khai tr ng ho t đ ng);ướ ươ ạ ộ

b) Ch p thu n ho c không ch p thu n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch ấ ậ ặ ấ ậ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
ngân hàng h p tác xã trên đ a bàn (trong tr ng h p t  nguy n chợ ị ườ ợ ự ệ ấm d t ho t đ ng);ứ ạ ộ

c) Ch p thu n ho c không ch p thu n đ  ngh  thành l p, thay đấ ậ ặ ấ ậ ề ị ậ ổi đ a ị điểm đ t tr  s ,ặ ụ ở
ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân trên đ a bàn;ấ ứ ạ ộ ả ể ị ủ ỹ ụ ị

d) Đình ch  vi c khai tr ng ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng h p ỉ ệ ươ ạ ộ ị ủ ợ
tác xã, phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân trên đ a bàn trong tr ng h p ch a ị ủ ỹ ụ ị ườ ợ ư
đáp ng đ  yêu c u khai tr ng ho t đ ng.ứ ủ ầ ươ ạ ộ

3. Ủy quy n cho Giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh n i có C c Thanh tra, giám ề ố ướ ơ ụ
sát ngân hàng ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thành l p, thay đ i đ a đi m đ tấ ậ ặ ấ ậ ệ ậ ổ ị ể ặ
tr  s , ch m d t ho t đ ng, gi i thụ ở ấ ứ ạ ộ ả ể phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân, đị ủ ỹ ụ ình 
ch  vi c khai tr ng ho t đ ng phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân trên đ a ỉ ệ ươ ạ ộ ị ủ ỹ ụ ị
bàn.

4. Ủy quy n cho C c tr ng C c Thanh tra, giám sát ngân hàng (n i có C c Thanh tra,ề ụ ưở ụ ơ ụ
giám sát ngân hàng):

a) Ch p thu n ho c không ch p thu n thay đ i đ a ấ ậ ặ ấ ậ ổ ị điểm đ t tr  s  chi nhánh, phòng ặ ụ ở
giao d ch ngân hàng h p tác xã trên đ a bàn (bao g m c  tr ng h p thay đ i đ a đi m ị ợ ị ồ ả ườ ợ ổ ị ể
tr c khi khai tr ng ho t đ ng);ướ ươ ạ ộ

b) Ch p thu n ho c không ch p thu n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch ấ ậ ặ ấ ậ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
ngân hàng h p tác xã trên đ a bợ ị àn (trong tr ng h p t  nguy n ch m d t ho t đ ng);ườ ợ ự ệ ấ ứ ạ ộ

c) Đình ch  vi c khai tr ng ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng h p ỉ ệ ươ ạ ộ ị ủ ợ
tác xã trên đ a bàn trong tr ng h p ch a đáp ng đ  yêu c u khai tr ng ho t đ ng.ị ườ ợ ư ứ ủ ầ ươ ạ ộ

Đi u 5. N i dung ho t đ ng c a đ n v  s  nghi p, phòng giao d ch c a ngân ề ộ ạ ộ ủ ơ ị ự ệ ị ủ
hàng h p tác xã và quy đ nh phòng giao d ch, đi m gi i thi u d ch v  c a qu  tínợ ị ị ể ớ ệ ị ụ ủ ỹ
d ng nhân dânụ



1. Đơn v  s  nghi p c a ngân hàng h p tác xã th c hi n m t ho c m t s  ho t đ ng ị ự ệ ủ ợ ự ệ ộ ặ ộ ố ạ ộ
h  tr  ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng h p tác xã, bao g m:ỗ ợ ạ ộ ủ ợ ồ

a) Nghiên c u, ng d ng công ngh  ngân hàng cho ngân hàng h p tác xã;ứ ứ ụ ệ ợ

b) Đào t o và b i d ng nghi p v , k  thu t công ngh  thông tin cho cán b , nhân ạ ồ ưỡ ệ ụ ỹ ậ ệ ộ
viên c a ngân hàng h p tác xã và qu  tín d ng nhân dân thành viên;ủ ợ ỹ ụ

c) L u tr  c  s  d  li u, thu th p, x  lý thông tin ph c v  ho t đ ng kinh doanh c a ư ữ ơ ở ữ ệ ậ ử ụ ụ ạ ộ ủ
ngân hàng h p tác xã;ợ

d) Các ho t đ ng khác h  tr  ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng h p tác xã phù h p ạ ộ ỗ ợ ạ ộ ủ ợ ợ
v i quy đ nh c a pháp lu t.ớ ị ủ ậ

2. T ng m c d  n  c p tín d ng c a phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã đổ ứ ư ợ ấ ụ ủ ị ủ ợ ối v iớ
m t khách hàng không ph i là qu  tín d ng nhân dân thành viên không đ c v t quá ộ ả ỹ ụ ượ ượ
1.000.000.000 đ ng (m t t  đ ng) sau khi đã đáp ng đ y đ  nhu c u đi u hòa v n ồ ộ ỷ ồ ứ ầ ủ ầ ề ố
c a qu  tín d ng nhân dân.ủ ỹ ụ

3. Tổng m c d  n  c p tín d ng c a phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân đứ ư ợ ấ ụ ủ ị ủ ỹ ụ ối 
v i m t khách hàng đ m b o tuân th  theo quy đ nh v  gi i h n c p tín d ng t i Lu tớ ộ ả ả ủ ị ề ớ ạ ấ ụ ạ ậ
Các t  ch c tín d ng, các quy đ nh pháp lu t có liên quan và không đ c v t quá ổ ứ ụ ị ậ ượ ượ
100.000.000 đ ng (m t trăm tri u đ ng).ồ ộ ệ ồ

4. Qu  tín d ng nhân dân quy t đ nh vi c m , ch m d t ho t đ ng đi m gi i thi u ỹ ụ ế ị ệ ở ấ ứ ạ ộ ể ớ ệ
d ch v  trên đ a bàn ho t đ ng c a qu  tín d ng nhân dân theo các n i dung sau:ị ụ ị ạ ộ ủ ỹ ụ ộ

a) Ho t đ ng c a đi m gi i thi u d ch v  bao g m: Nghiên c u, tìm hi u, gi i thi u ạ ộ ủ ể ớ ệ ị ụ ồ ứ ể ớ ệ
khách hàng; T  v n, h ng d n cho khách hàng v  s n ph m, d ch v , h  s  vay v n.ư ấ ướ ẫ ề ả ẩ ị ụ ồ ơ ố
Đi m gi i thi u d ch v  không đ c huy đ ng v n, cho vay, thu, tr  lãi và th c hi n ể ớ ệ ị ụ ượ ộ ố ả ự ệ
các ho t đ ng kinh doanh khác;ạ ộ

b) Qu  tín d ng nhân dân ch u trách nhi m v  ho t đ ng c a đi m gi i thi u d ch v , ỹ ụ ị ệ ề ạ ộ ủ ể ớ ệ ị ụ
b o đ m thông tin cung c p, t  v n cho khách hàng t i các đi m gi i thi u d ch v  ả ả ấ ư ấ ạ ể ớ ệ ị ụ
đ c th ng nh t, đ y đ  và trung th c;ượ ố ấ ầ ủ ự

c) Qu  tín d ng nhân dân ph i ký h p đ ng v  đ a đi m m  đi m gi i thi u d ch v , ỹ ụ ả ợ ồ ề ị ể ở ể ớ ệ ị ụ
trong đó có nêu trách nhi m, quy n h n c a các bên liên quan và th i h n hi u l c c aệ ề ạ ủ ờ ạ ệ ự ủ
h p đ ng ho c có th a thu n s  d ng đ a đi m;ợ ồ ặ ỏ ậ ử ụ ị ể

d) Trong th i h n 05 ngày k  t  ngày m , ch m d t ho t đ ng đi m gi i thi u d ch ờ ạ ể ừ ở ấ ứ ạ ộ ể ớ ệ ị
v , qu  tín d ng nhân dân thông báo b ng văn b n g i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ụ ỹ ụ ằ ả ử ướ
n i qu  tín d ng nhân dân đ t tr  s  chính.ơ ỹ ụ ặ ụ ở

Đi u 6. Đ a bàn ho t đ ng, tên chi nhánh, phòng giao d chề ị ạ ộ ị



1. Đ a bàn ho t đ ng:ị ạ ộ

a) Đ i v i ngân hàng h p tác xã:ố ớ ợ

(i) Chi nhánh c a ngân hàng h p tác xã ho t đ ng trong ph m vi m t ho c m t s  t nh,ủ ợ ạ ộ ạ ộ ặ ộ ố ỉ
thành ph  tr c thu c Trung ng đ c quy đ nh c  th  trong văn b n ch p thu n ố ự ộ ươ ượ ị ụ ể ả ấ ậ
thành l p chi nhánh c a Ngân hàng Nhà n c;ậ ủ ướ

(ii) Phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã ho t đ ng trong ph m vi m t t nh, thành ị ủ ợ ạ ộ ạ ộ ỉ
ph  tr c thu c Trung ng và trên đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh qu n lý.ố ự ộ ươ ị ạ ộ ủ ả

b) Đ i v i qu  tín d ng nhân dân:ố ớ ỹ ụ

Phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân ho t đ ng trên đ a bàn ho t đ ng c a qu  ị ủ ỹ ụ ạ ộ ị ạ ộ ủ ỹ
tín d ng nhân dân.ụ

2. Tên chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã, qu  tín d ng nhân dân ị ủ ợ ỹ ụ
ph i đ m b o phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và đ c đ t nh  ả ả ả ợ ớ ị ủ ậ ượ ặ ư
sau:

a) Tên chi nhánh: Ngân hàng H p tác xã - Chi nhánh “tên chi-nhánh”;ợ

b) Tên phòng giao d ch:ị

(i) Ngân hàng H p tác xã - Chi nhánh “tên chi nhánh” (là chi nhánh qu n lý phòng giao ợ ả
d ch) - Phòng giao d ch “tên phòng giao d ch” ho c Ngân hàng H p tác xã - Phòng giao ị ị ị ặ ợ
d ch “tên phòng giao d ch”;ị ị

(ii) Qu  tỹ ín d ng nhân dân “tên Qu  tín d ng nhân dân” - Phòng giao d ch “tên phòng ụ ỹ ụ ị
giao d ch”.ị

Đi u 7. S  l ng chi nhánh, phòng giao d chề ố ượ ị

1. Đ i v i ngân hàng h p tác xã:ố ớ ợ

a) Trên đ a bàn 01 t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng, ngân hàng h p tác xã đ c ị ỉ ố ự ộ ươ ợ ượ
thành l p 01 chi nhánh;ậ

b) Ngân hàng h p tác xã đ c thành l p m i không quá 05 chi nhánh 01 năm;ợ ượ ậ ớ

c) M t chi nhánh không qu n lý quá 03 phòng giao d ch.ộ ả ị

2. Đ i v i qu  tín d ng nhân dân:ố ớ ỹ ụ

Qu  tín d ng nhân dân đ c thành l p 01 phòng giao d ch trên đ a bàn m t xã, ỹ ụ ượ ậ ị ị ộ
ph ng, th  tr n.ườ ị ấ



Đi u 8. Nguyên t c l p h  s , g i thông báoề ắ ậ ồ ơ ử

1. H  s  ph i đ c l p b ng ti ng Vi t. Các tài li u trong h  s  ph i là b n chính ồ ơ ả ượ ậ ằ ế ệ ệ ồ ơ ả ả
ho c b n sao t  s  g c ho c b n sao có ch ng th c ho c b n sao xu t trình kèm b n ặ ả ừ ổ ố ặ ả ứ ự ặ ả ấ ả
chính đ  đ i chi u theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong m i b  h  s  ph i có danh m cể ố ế ị ủ ậ ỗ ộ ồ ơ ả ụ
tài li u.ệ

2. Các văn b n c a t  ch c tín d ng là h p tác xã g i Ngân hàng Nhà n c, Ngân hàngả ủ ổ ứ ụ ợ ử ướ
Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngướ ụ ân hàng theo quy đ nh t i Thông t  nàyị ạ ư
ph i do ng i đ i di n hả ườ ạ ệ ợp pháp c a t  ch c tín d ng là h p tác xã ký.ủ ổ ứ ụ ợ

3. H  s , văn b n thông báo, đ  ngh  c a t  ch c tồ ơ ả ề ị ủ ổ ứ ín d ng là h p tác xã đ c g i t i ụ ợ ượ ử ớ
Ngân hàng Nhà n c, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngân ướ ướ ụ
hàng b ng hình th c tr c ti p ho c qua đ ng b u đi n.ằ ứ ự ế ặ ườ ư ệ

Đi u 9. Quy ch  v  qu n lý m ng l iề ế ề ả ạ ướ

1. Ngân hàng h p tác xã, qu  tín d ng nhân dân ph i xây d ng Quy ch  v  qu n lý ợ ỹ ụ ả ự ế ề ả
m ng l i đ  đ m b o ho t đ ng an toàn, hi u qu , phù h p v i năng l c qu n lý ạ ướ ể ả ả ạ ộ ệ ả ợ ớ ự ả
c a t ng lo i đ n v  m ng l i và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t, g m các n i ủ ừ ạ ơ ị ạ ướ ợ ớ ị ủ ậ ồ ộ
dung t i thi u nh  sau:ố ể ư

a) C  c u t  ch c, nhân s ;ơ ấ ổ ứ ự

b) N i dung, ph m vi ho t đ ng, c  ch  h ch toán, k  toán;ộ ạ ạ ộ ơ ế ạ ế

c) H n m c cho t ng nghi p v  đ i v i m t khách hàng, nhóm khách hàng và t t c  ạ ứ ừ ệ ụ ố ớ ộ ấ ả
khách hàng; các gi i h n cho t ng lo i r i ro;ớ ạ ừ ạ ủ

d) C  ch  qu n lý, giám sát c a tr  s  chính, chi nhánh đ i v i đ i t ng thu c m ng ơ ế ả ủ ụ ở ố ớ ố ượ ộ ạ
l i đ  đ m b o an toàn, hi u qu  ho t đ ng, an toàn chuy n ti n và kho qu ;ướ ể ả ả ệ ả ạ ộ ể ề ỹ

đ) Tiêu chu n, đi u ki n c a Giám đ c, Phó Giám đ c chi nhánh, Tr ng phòng giao ẩ ề ệ ủ ố ố ưở
d ch, Tr ng các b  ph n chuyên môn, ng i đ ng đ u đ n v  s  nghi p, văn phòng ị ưở ộ ậ ườ ứ ầ ơ ị ự ệ
đ i di n ho c các ch c danh t ng đ ng đ m b o đ  năng l c chuyên môn, đ o đ cạ ệ ặ ứ ươ ươ ả ả ủ ự ạ ứ
ngh  nghi p đ  đi u hành công vi c nh  đ i v i các ch c danh t ng đ ng t i tr  ề ệ ể ề ệ ư ố ớ ứ ươ ươ ạ ụ
s  chính.ở

2. Quy ch  c n quy đ nh c  th  v  h n m c ho t đ ng nghi p v  đ i v i chi nhánh, ế ầ ị ụ ể ề ạ ứ ạ ộ ệ ụ ố ớ
phòng giao d ch và ho t đ ng c a phòng giao d ch ph i h n ch  h n chi nhánh đ m ị ạ ộ ủ ị ả ạ ế ơ ả
b o phù h p năng l c qu n tr  và quy mô ho t đ ng.ả ợ ự ả ị ạ ộ

3. Quy ch  ph i quy đ nh c  th  đ i v i các đ n v  m ng l i ho t đ ng  n c ế ả ị ụ ể ố ớ ơ ị ạ ướ ạ ộ ở ướ
ngoài.



4. Quy ch  ph i đ c rà soát đ nh kỳ đ m b o phù h p v i nh ng thay đ i c a các ế ả ượ ị ả ả ợ ớ ữ ổ ủ
đ n v  m ng l i và nh ng thay đ i c a th  tr ng.ơ ị ạ ướ ữ ổ ủ ị ườ

5. Trong th i h n 05 ngày k  t  ngày ban hành Quy ch  v  qu n lý m ng l i, ngân ờ ạ ể ừ ế ề ả ạ ướ
hàng h p tác xã ph i g i Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân ợ ả ử ướ ơ
hàng), Ngân hàng Nhà n c chi nhánh n i ngân hàng h p tác xã đ t tr  s  chướ ơ ợ ặ ụ ở ính; qu  ỹ
tín d ng nhân dân ph i g i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh n i qu  tín d ng nhân dân ụ ả ử ướ ơ ỹ ụ
đ t tr  s  chính.ặ ụ ở

Ch ng IIươ

QUY Đ NH V  M NG L I HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG H P TÁC XÃỊ Ề Ạ ƯỚ Ạ Ộ Ủ Ợ

M c 1. THÀNH L P CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO D CH, VĂN PHÒNG Đ I ụ Ậ Ị Ạ
DI N, Đ N V  S  NGHI P C A NGÂN HÀNG H P TÁC XÃỆ Ơ Ị Ự Ệ Ủ Ợ

Đi u 10. Đi u ki n thành l p chi nhánhề ề ệ ậ

1. Có nhu c u thành l p chi nhánh đ  ph c v  các qu  tín d ng nhân dân trên đ a bàn ầ ậ ể ụ ụ ỹ ụ ị
d  ki n thành l p chi nhánh.ự ế ậ

2. Có giá tr  th c v n đi u l  t i th i đi m 31 tháng 12 c a năm tr c li n k  năm đ  ị ự ố ề ệ ạ ờ ể ủ ướ ề ề ề
ngh  không th p h n m c v n pháp đ nh.ị ấ ơ ứ ố ị

3. Ho t đ ng kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã đ c ki m toán đ c l p c a ạ ộ ượ ể ộ ậ ủ
năm tr c li n k  năm đ  ngh  thành l p chi nhánh.ướ ề ề ề ị ậ

4. Không vi ph m quy đ nh v  các gi i h n, t  l  b o đ m an toàn trong ho t đ ng ạ ị ề ớ ạ ỷ ệ ả ả ạ ộ
theo quy đ nh t i Lu t Các t  ch c tín d ng và h ng d n c a Ngân hàng Nhà n c ị ạ ậ ổ ứ ụ ướ ẫ ủ ướ
liên t c trong 12 tháng đ n th i đi m đ  ngh .ụ ế ờ ể ề ị

5. Th c hi n đúng các quy đ nh v  phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro theo quy ự ệ ị ề ạ ợ ậ ự ủ
đ nh c a Ngân hàng Nhà n c t i th i đi m 31 tháng 12 c a năm tr c năm đ  ngh  ị ủ ướ ạ ờ ể ủ ướ ề ị
và t i th i đi m g n nh t th i đi m đ  ngh ; t  l  n  x u so v i t ng d  n  t i th i ạ ờ ể ầ ấ ờ ể ề ị ỷ ệ ợ ấ ớ ổ ư ợ ạ ờ
đi m 31 tháng 12 c a năm tr c năm đ  ngh  và t i th i đi m đ  ngh  không v t quáể ủ ướ ề ị ạ ờ ể ề ị ượ
3% ho c m t t  l  khác theo quy t đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c trong ặ ộ ỷ ệ ế ị ủ ố ố ướ
t ng th i kỳ.ừ ờ

6. T i th i đi m đ  ngh , H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát có s  l ng và c  c u ạ ờ ể ề ị ộ ồ ả ị ể ố ượ ơ ấ
theo đúng quy đ nh c a pháp lu t, không b  khuy t T ng Giám đ c.ị ủ ậ ị ế ổ ố

7. T i th i đi m đ  ngh , ngân hàng h p tác xã có ki m toán n i b  và h  th ng ki m ạ ờ ể ề ị ợ ể ộ ộ ệ ố ể
soát n i b  b o đ m tuân th  quy đ nh t i Lu t Các t  ch c tín d ng và các quy đ nh ộ ộ ả ả ủ ị ạ ậ ổ ứ ụ ị
c a pháp lu t có liên quan.ủ ậ

8. Có quy ch  v  qu n lý m ng l i theo quy đ nh t i Đi u 9 Thông t  này.ế ề ả ạ ướ ị ạ ề ư



9. Không thu c đ i t ng b  áp d ng bi n pháp không đ c m  r ng m ng l i theo ộ ố ượ ị ụ ệ ượ ở ộ ạ ướ
quy đ nh c a pháp lu t v  x  lý sau thanh ị ủ ậ ề ử tra, giám sát đ i v i các t  ch c tín d ng.ố ớ ổ ứ ụ

10. Đ m b o s  l ng chi nhánh theo quy đ nh t i đi m a, b kho n 1 Đi u 7 Thông t  ả ả ố ượ ị ạ ể ả ề ư
này.

Đi u 11. Đi u ki n thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n cề ề ệ ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ
và văn phòng đ i di n  n c ngoàiạ ệ ở ướ

Ngân hàng h p tác xã đ  ngh  thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong ợ ề ị ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở
n c và văn phòng đ i di n  n c ngoài ph i đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i ướ ạ ệ ở ướ ả ứ ề ệ ị ạ
kho n 5, 6, 7, 8, 9 Đi u 10 Thông t  này.ả ề ư

Đi u 12. Đi u ki n thành l p phòng giao d chề ề ệ ậ ị

1. Đi u ki n đ i v i ngân hàng h p tác xã:ề ệ ố ớ ợ

a) Có nhu c u thành l p phòng giao d ch đ  đáp ng nhu c u đi u hòa v n và h  tr  ầ ậ ị ể ứ ầ ề ố ỗ ợ
cho các ho t đ ng c a các qu  tín d ng nhân dân thành viên trên đ a bàn;ạ ộ ủ ỹ ụ ị

b) Đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Đi u 10 Thông t  này.ứ ề ệ ị ạ ả ề ư

2. Đi u ki n đ i v i chi nhánh d  ki n qu n lý phòng giao d ch:ề ệ ố ớ ự ế ả ị

a) Có th i gian ho t đ ng t i thi u 12 tháng tính t  ngày khai tr ng ho t đ ng đ n ờ ạ ộ ố ể ừ ươ ạ ộ ế
th i đi m đ  ngh ;ờ ể ề ị

b) Có t  l  n  x u so v i t ng d  n  t i th i đi m 31 tháng 12 năm tr c năm đ  nghỷ ệ ợ ấ ớ ổ ư ợ ạ ờ ể ướ ề ị
và t i th i đi m đ  ngh  không v t quá 3% ho c m t t  l  khác theo quy t đ nh c a ạ ờ ể ề ị ượ ặ ộ ỷ ệ ế ị ủ
Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c trong t ng th i kỳ;ố ố ướ ừ ờ

c) Không b  x  ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t  và ngân hàng b ng hị ử ạ ạ ự ề ệ ằ ình 
th c ph t ti n ứ ạ ề trong th i h n 12 tháng tr c th i đi m đ  ngh ;ờ ạ ướ ờ ể ề ị

d) Phòng giao d ch đ c đ  ngh  thành l p ph i n m trên đ a bàn ho t đ ng c a chi ị ượ ề ị ậ ả ằ ị ạ ộ ủ
nhánh;

đ) Đ m b o s  l ng phòng giao d ch theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 7.ả ả ố ượ ị ị ạ ể ả ề

Đi u 13. H  s  đ  ngh  ch p thu n thành l p chi nhánh, phòng giao d ch, văn ề ồ ơ ề ị ấ ậ ậ ị
phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ
ngoài

1. Văn b n c a ngân hàng h p tác xã đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c ch p thu n thành ả ủ ợ ề ị ướ ấ ậ
l p chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p theo m u Ph  ậ ị ạ ệ ơ ị ự ệ ẫ ụ
l c 01 ban hành kèm theo Thông t  này.ụ ư



2. Ngh  quy t c a Đ i h i thành viên ho c Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  theo quyị ế ủ ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị
đ nh t i Đi u l  c a ngân hàng h p tác xã v  vi c thành l p chi nhánh, phòng giao ị ạ ề ệ ủ ợ ề ệ ậ
d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p.ị ạ ệ ơ ị ự ệ

3. Đ  án thành l p có t i thi u các n i dung sau:ề ậ ố ể ộ

a) Đ i v i thành l p chi nhánh, phòng giao d ch:ố ớ ậ ị

(i) Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t; tên vi t t t b ng ti ng Vi t; đ a ch ;ầ ủ ằ ế ệ ế ắ ằ ế ệ ị ỉ

(ii) Lý do, nhu c u thành l p và lý do l a ch n đ a bàn thành l p;ầ ậ ự ọ ị ậ

(iii) C  c u t  ch c: S  đ  t  ch c c a chi nhánh, phòng giao d ch;ơ ấ ổ ứ ơ ồ ổ ứ ủ ị

(iv) D  ki n nhân s  ch  ch t (Giám đ c, Phó Giám đ c, Tr ng phòng giao d ch, ự ế ự ủ ố ố ố ưở ị
Tr ng các b  ph n chuyên môn ho c ch c danh t ng đ ng);ưở ộ ậ ặ ứ ươ ươ

(v) Tên, đ a đi m c a chi nhánh d  ki n qu n lý phòng giao d ch; vi c đáp ng các ị ể ủ ự ế ả ị ệ ứ
đi u ki n c a chi nhánh d  ki n qu n lý phòng giao d ch theo quy đ nh t i kho n 2 ề ệ ủ ự ế ả ị ị ạ ả
Đi u 12 Thông t  này (tr ng h p thành l p phòng giao d ch);ề ư ườ ợ ậ ị

(vi) Nghiên c u kh  thi: Phân tích môi tr ng kinh doanh, th  tr ng m c tiêu, các c  ứ ả ườ ị ườ ụ ơ
h i kinh doanh và k  ho ch chi m lĩnh th  tr ng, nhu c u ph c v  qu  tín d ng nhânộ ế ạ ế ị ườ ầ ụ ụ ỹ ụ
dân trên đ a bàn;ị

(vii) Ph ng án kinh doanh d  ki n trong 03 năm đ u, trong đó t i thi u bao g m: n i ươ ự ế ầ ố ể ồ ộ
dung ho t đ ng, đ i t ng khách hàng chính, d  ki n b ng cân đ i k  toán, báo cáo ạ ộ ố ượ ự ế ả ố ế
k t qu  kinh doanh, căn c  xây d ng ph ng án và thuyế ả ứ ự ươ ết minh kh  năng th c hi n ả ự ệ
ph ng án trong t ng năm.ươ ừ

b) Đ i v i thành l p đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n:ố ớ ậ ơ ị ự ệ ạ ệ

(i) Đ i v i vi c thành l p đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c:ố ớ ệ ậ ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ

- Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t, tên vi t t t b ng ti ng Vi t, đ a ch , n i dung ho t ầ ủ ằ ế ệ ế ắ ằ ế ệ ị ỉ ộ ạ
đ ng;ộ

- Lý do, nhu c u thành l p;ầ ậ

- D  ki n nhân s  ch  ch t (Giám đ c, Phó Giám đ c, Tr ng các b  ph n chuyên ự ế ự ủ ố ố ố ưở ộ ậ
môn ho c ch c danh t ng đ ng);ặ ứ ươ ươ

- K  ho ch ho t đ ng d  ki n trong 03 năm đ u.ế ạ ạ ộ ự ế ầ

(ii) Đ i v i vi c thành l p văn phòng đ i di n  n c ngoài:ố ớ ệ ậ ạ ệ ở ướ



- Tên đầy đ  b ng ti ng Vi t và b ng ti ng n c ngoài, tên vi t t t b ng ti ng Vi t ủ ằ ế ệ ằ ế ướ ế ắ ằ ế ệ
và b ng ti ng n c ngoài (n u có);ằ ế ướ ế

- Đ a đi m: tên qu c gia và đ a ch  c  th  (n u có);ị ể ố ị ỉ ụ ể ế

- Lý do, nhu c u thành l p và lý do l a ch n n c n i đ t tr  s  văn phòng đ i di n;ầ ậ ự ọ ướ ơ ặ ụ ở ạ ệ

- Thông tin pháp lý có liên quan: Li t kê các quy đ nh có liên quan c a n c n i đ t trệ ị ủ ướ ơ ặ ụ
s  văn phòng đ i di n v  vi c cho phép t  ch c tín d ng n c ngoài thành l p văn ở ạ ệ ề ệ ổ ứ ụ ướ ậ
phòng đ i di n (tên, s  hi u, ngày tháng c a văn b n).ạ ệ ố ệ ủ ả

Đi u 14. Trình t  ch p thu n thành l p chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng ề ự ấ ậ ậ ị
đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoàiạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ

1. Ngân hàng h p tác xã l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i Đi u 13 Thông t  này g i ợ ậ ộ ồ ơ ị ạ ề ư ử
Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).ướ ơ

2. Đ i v i đ  ngh  thành l p chi nhánh, phòng giao d ch trong th i h n 05 ngày làm ố ớ ề ị ậ ị ờ ạ
vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh t i Đi u 13 Thông t  này:ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị ạ ề ư

a) Ngân hàng Nhà n c có văn b n g i l y ý ki n y ban nhân dân t nh, thành ph  ướ ả ử ấ ế Ủ ỉ ố
tr c thu c Trung ng v  s  c n thi t và vi c đ t tr  s  chi nhánh ngân hàng h p tác ự ộ ươ ề ự ầ ế ệ ặ ụ ở ợ
xã trên đ a bàn;ị

b) C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn b n g i l y ý ki n Ngân hàng Nhà ơ ả ử ấ ế
n c chi nhánh n i ngân hàng h p tác xã d  ki n thành l p chi nhánh, phòng giao d ch ướ ơ ợ ự ế ậ ị
(tr  t nh, thành ph  n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) v  s  c n thi t có thêm ừ ỉ ố ơ ụ ề ự ầ ế
chi nhánh, phòng giao d ch trên đ a bàn; vi c đáp ng đi u ki n đ i v i chi nhánh d  ị ị ệ ứ ề ệ ố ớ ự
ki n qu n lý phòng giao d ch (trong tr ng h p thành l p phòng giao d ch).ế ả ị ườ ợ ậ ị

3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n c a Ngân hàng Nhàờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ủ
n c, C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đ n v  t i kho n 2 Đi u này có ý ướ ơ ơ ị ạ ả ề
ki n tham gia b ng văn b n v  các n i dung đ c đ  ngh .ế ằ ả ề ộ ượ ề ị

4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  ý ki n tham gia c a ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ế ủ
các đ n v  t i kho n 2 Đi u này ho c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  đ  ngh  ơ ị ạ ả ề ặ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ề ị
thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở
n c ngoài, C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà ướ ơ ố ố
n c có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n vi c ngân hàng h p tác xã thành ướ ả ấ ậ ặ ấ ậ ệ ợ
l p chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p.ậ ị ạ ệ ơ ị ự ệ

5. Trong th i h n 45 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ  h  s  c a ngân hàng h p tác ờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ủ ợ
xã đ  ngh  thành l p chi nhánh, phòng giao d ch, Ngân hàng Nhà n c có văn b n ch pề ị ậ ị ướ ả ấ
thu n ho c không ch p thu n vi c ngân hàng h p tác xã thành l p chi nhánh, phòng ậ ặ ấ ậ ệ ợ ậ
giao d ch; các tr ng h p không ch p thu n, văn b n nêu rõ lý do.ị ườ ợ ấ ậ ả



Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c có văn b n ch p thu n, ngân ờ ạ ể ừ ướ ả ấ ậ
hàng h p tác xã ph i khai tr ng ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d ch. Quá th i h n ợ ả ươ ạ ộ ị ờ ạ
này, văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c đ ng nhiên h t hi u l c.ả ấ ậ ủ ướ ươ ế ệ ự

6. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ  h  s  c a ngân hàng h p tác ờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ủ ợ
xã đ  ngh  thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng ề ị ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ
đ i di n  n c ngoài, Ngân hàng Nhà n c có văn b n ch p thu n ho c không ch p ạ ệ ở ướ ướ ả ấ ậ ặ ấ
thu n vi c ngân hàng h p tác xã thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  ậ ệ ợ ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở
trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài; tr ng h p không ch p thu n, văn b n ướ ạ ệ ở ướ ườ ợ ấ ậ ả
nêu rõ lý do.

Trong th i h n 24 tháng k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c có văn b n ch p thu n, ngân ờ ạ ể ừ ướ ả ấ ậ
hàng h p tác xã ph i khai tr ng ho t đ ng văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  ợ ả ươ ạ ộ ạ ệ ơ ị ự ệ ở
trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài. Quá th i h n này, văn b n ch p thu n ướ ạ ệ ở ướ ờ ạ ả ấ ậ
c a Ngân hàng Nhà n c đ ng nhiên h t hi u l c.ủ ướ ươ ế ệ ự

M c 2. KHAI TR NG HO T Đ NG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO D CH, ụ ƯƠ Ạ Ộ Ị
VĂN PHÒNG Đ I DI N, Đ N V  S  NGHI P C A NGÂN HÀNG H P TÁC Ạ Ệ Ơ Ị Ự Ệ Ủ Ợ
XÃ

Đi u 15. Khai tr ng ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d chề ươ ạ ộ ị

1. Yêu c u khai tr ng ho t đ ng chi nhánh:ầ ươ ạ ộ

a) Có quy n s  h u ho c s  d ng h p pháp tr  s  chi nhánh; tr  s  ph i đ m b o l uề ở ữ ặ ử ụ ợ ụ ở ụ ở ả ả ả ư
tr  ch ng t , thu n ti n và an toàn cho giao d ch, tài s n, có đ y đ  h  th ng đ m b oữ ứ ừ ậ ệ ị ả ầ ủ ệ ố ả ả
an ninh, b o v , h  th ng c p đi n, liên l c duy trì liên t c, đáp ng yêu c u phòng, ả ệ ệ ố ấ ệ ạ ụ ứ ầ
ch ng cháy nố ổ;

b) Tr  s  chi nhánh có kho ti n đ m b o an toàn theo tiêu chu n quy đ nh c a Ngân ụ ở ề ả ả ẩ ị ủ
hàng Nhà n c. Tr ng h p ngân hàng h p tác xã hi n có h n 01 chi nhánh trên cùng ướ ườ ợ ợ ệ ơ
đ a bàn t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng đã đ c Ngân hàng Nhà n c ch p ị ỉ ố ự ộ ươ ượ ướ ấ
thu n tr c ngày Thông t  này có hi u l c thi hành, ngân hàng h p tác xã ph i có t i ậ ướ ư ệ ự ợ ả ố
thi u 01 chi nhánh có kho ti n theo tiêu chu n quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c và ể ề ẩ ị ủ ướ
ph i ch u trách nhi m chuyả ị ệ ển ti n c a các chi nhánh không có kho ti n v  chi nhánh ề ủ ề ề
có kho ti n theo quy đ nh n i b  c a ngân hàng h p tác xã;ề ị ộ ộ ủ ợ

c) Chi nhánh có h  th ng công ngh  thông tin k t n i tr c tuy n v i tr  s  chính; đ mệ ố ệ ế ố ự ế ớ ụ ở ả
b o h  th ng công ngh  thông tin, c  s  d  li u ho t đ ng liên t c, an toàn, b o m t ả ệ ố ệ ơ ở ữ ệ ạ ộ ụ ả ậ
cho các ho t đ ng nghi p v ;ạ ộ ệ ụ

d) Chi nhánh có đ y đ  nhân s  đi u hành g m Giám đ c Chi nhánh ho c ch c danh ầ ủ ự ề ồ ố ặ ứ
t ng đ ng và đ i ngũ cán b  nghi p v ;ươ ươ ộ ộ ệ ụ

đ) Giám đ c chi nhánh ho c các ch c danh t ng đ ng đáp ng các tiêu chu n, đi u ố ặ ứ ươ ươ ứ ẩ ề
ki n theo quy đ nh c a ngân hàng h p tác xã.ệ ị ủ ợ



2. Yêu c u khai tr ng ho t đ ng phòng giao d ch:ầ ươ ạ ộ ị

a) Có quy n s  h u ho c s  d ng h p pháp tr  s  phòng giao d ch; tr  s  ph i đ m ề ở ữ ặ ử ụ ợ ụ ở ị ụ ở ả ả
b o l u tr  ch ng t , thu n ti n và an toàn cho giao d ch, tài s n, có đ y đ  h  th ng ả ư ữ ứ ừ ậ ệ ị ả ầ ủ ệ ố
đ m b o an ninh, b o v , h  th ng c p đi n, liên l c duy trì liên t c, đáp ng yêu c u ả ả ả ệ ệ ố ấ ệ ạ ụ ứ ầ
phòng, ch ng cháy n ;ố ổ

b) Phòng giao d ch t i thi u ph i có két qu  đ m b o an toàn;ị ố ể ả ỹ ả ả

c) Có h  th ng công ngh  thông tin k t n i tr c tuy n v i chi nhánh qu n lý; đ m b oệ ố ệ ế ố ự ế ớ ả ả ả
h  th ng công ngh  thông tin, c  s  d  li u ho t đ ng liên t c, an toàn, b o m t cho ệ ố ệ ơ ở ữ ệ ạ ộ ụ ả ậ
các ho t đ ng nghi p v ;ạ ộ ệ ụ

d) Có đ y đ  nhân s  đi u hành g m Tr ng phòng giao d ch ho c ch c danh t ng ầ ủ ự ề ồ ưở ị ặ ứ ươ
đ ng và đ i ngũ cán b  nghi p v ;ươ ộ ộ ệ ụ

đ) Tr ng phòng giao d ch ho c các ch c danh t ng đ ng đáp ng các tiêu chu n, ưở ị ặ ứ ươ ươ ứ ẩ
đi u ki n theo quy đ nh c a ngân hàng h p tác xã.ề ệ ị ủ ợ

3. Ngân hàng h p tác xã có văn b n thông báo v  vi c đã đáp ng các yêu c u khai ợ ả ề ệ ứ ầ
tr ng ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 (tr ng h p khai tr ng ho t đ ng chi nhánh), ươ ạ ộ ị ạ ả ườ ợ ươ ạ ộ
kho n 2 (tr ng h p khai tr ng ho t đ ng phòng giao d ch) Đi u này ít nh t 15 ngày ả ườ ợ ươ ạ ộ ị ề ấ
tr c ngày d  ki n khai tr ng ho t đ ng g i C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho cướ ự ế ươ ạ ộ ử ụ ặ
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i ướ ơ ụ ơ
đ t tr  s  chi nhánh, phòng giao d ch.ặ ụ ở ị

4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c thông báo c a ngân hàng ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ủ
h p tác xã, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i ợ ụ ướ ơ
không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) ki m tra, đình ch  vi c khai tr ng ho t ụ ể ỉ ệ ươ ạ
đ ng chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã khi ch a đáp ng các yêu ộ ị ủ ợ ư ứ
c u và yêu c u ngân hàng h p tác xã hoàn thi n theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 ầ ầ ợ ệ ị ạ ả ả
Đi u này.ề

C c Thanh tra, giám sát ngân hàng đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C cụ ề ị ướ ơ ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) c  cán b  tham gia đoàn ki m tra vi c đáp ng đi u ử ộ ể ệ ứ ề
ki n v  kho qu  b o đ m an toàn theo tiêu chu n quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c.ệ ề ỹ ả ả ẩ ị ủ ướ

5. Ngân hàng h p tác xã th c hi n vi c đăng ký ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d ch ợ ự ệ ệ ạ ộ ị
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

6. Ngân hàng h p tác xã ti n hành khai tr ng chi nhánh, phòng giao d ch sau khi đã ợ ế ươ ị
hoàn t t th  t c theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u này và vi c công b  thông tin theo quyấ ủ ụ ị ạ ả ề ệ ố
đ nh t i Đi u 24 Thông t  này.ị ạ ề ư

Đi u 16. Khai tr ng ho t đ ng văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi pề ươ ạ ộ ạ ệ ơ ị ự ệ



1. Ngân hàng h p tác xã quy t đ nh vi c khai tr ng ho t đ ng văn phòng đ i di n, ợ ế ị ệ ươ ạ ộ ạ ệ
đ n v  s  nghi p  trong n c và có văn b n thông báo Ngân hàng Nhà n c (qua C  ơ ị ự ệ ở ướ ả ướ ơ
quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân ụ ặ
hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t trướ ơ ụ ơ ặ ụ
s  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c ch m nh t 14 ngày làm vi c ở ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ậ ấ ệ
tr c ngày khai tr ng ho t đ ng.ướ ươ ạ ộ

2. Ngân hàng h p tác xã ti n hành khai tr ng ho t đ ng văn phòng đ i di n  n c ợ ế ươ ạ ộ ạ ệ ở ướ
ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài và có văn b n thông báo Ngân hàng Nhà ị ủ ậ ướ ả
n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) ch m nh t 14 ngày làm vi c tr c ướ ơ ậ ấ ệ ướ
ngày khai tr ng ho t đ ng.ươ ạ ộ

3. Ngân hàng h p tác xã th c hi n đăng ký ho t đ ng văn phòng đ i di n theo quy đ nhợ ự ệ ạ ộ ạ ệ ị
c a pháp lu t.ủ ậ

M c 3. THAY Đ I TÊN, Đ A ĐI M Đ T TR  S  CHI NHÁNH, PHÒNG GIAOụ Ổ Ị Ể Ặ Ụ Ở
D CH, VĂN PHÒNG Đ I DI N, Đ N V  S  NGHI P; THAY Đ I CHI Ị Ạ Ệ Ơ Ị Ự Ệ Ổ
NHÁNH QU N LÝ PHÒNG GIAO D CH C A NGÂN HÀNG H P TÁC XÃẢ Ị Ủ Ợ

Đi u 17. Thay đ i tên chi nhánhề ổ

Ngân hàng h p tác xã quy t đ nh vi c thay đ i tên chi nhánh và có văn b n thông báo ợ ế ị ệ ổ ả
Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), C c Thanh tra, giámướ ơ ụ
sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám ặ ướ ơ ụ
sát ngân hàng) n i đ t tr  s  chi nhánh vi c thay đ i này trong th i h n 05 ngày làm ơ ặ ụ ở ệ ổ ờ ạ
vi c k  t  ngày có quy t đ nh thay đ i.ệ ể ừ ế ị ổ

Đi u 18. Thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi nhánhề ổ ị ể ặ ụ ở

1. Ngân hàng h p tác xã thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh (bao g m c  tr ng ợ ổ ị ể ặ ụ ở ồ ả ườ
h p thay đ i đ a đi m tr c khi khai tr ng ho t đ ng) ph i đáp ng:ợ ổ ị ể ướ ươ ạ ộ ả ứ

a) V  đi u ki n:ề ề ệ

(i) Ngân hàng h p tác xã ch  đ c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh trong ph m ợ ỉ ượ ổ ị ể ặ ụ ở ạ
vi đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh đã đ c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n;ị ạ ộ ủ ượ ướ ấ ậ

(ii) Các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 15 Thông t  này.ề ệ ị ạ ể ả ề ư

b) V  h  s :ề ồ ơ

(i) Văn b n c a ngân hàng h p tác xã đ  ngh  ch p thu n thay đ i đ a đi m đ t tr  s  ả ủ ợ ề ị ấ ậ ổ ị ể ặ ụ ở
chi nhánh, trong đó báo cáo rõ vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a kho n này ệ ứ ề ệ ị ạ ể ả
và nêu c  th  đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh;ụ ể ị ể ặ ụ ở



(ii) Ngh  quy t c a Đ i h i thành viên ho c Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  theo ị ế ủ ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị
quy đ nh t i Đi u l  v  vi c thông qua thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh;ị ạ ề ệ ề ệ ổ ị ể ặ ụ ở

(iii) Các tài li u ch ng minh vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a kho n này.ệ ứ ệ ứ ề ệ ị ạ ể ả

2. Trình t :ự

a) Ngân hàng h p tác xã l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này ợ ậ ộ ồ ơ ị ạ ể ả ề
g i C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i khôngử ụ ặ ướ ơ
có C c Thanh ụ tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  chi nhánh;ơ ặ ụ ở

b) Trong th i h n 10 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i đi m b kho n 1 Đi u này, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà ạ ể ả ề ụ ặ
n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  chi ướ ơ ụ ơ ặ ụ ở
nhánh ki m tra đ a đi m d  ki n đ t tr  s  chi nhánh và có văn b n g i ngân hàng ể ị ể ự ế ặ ụ ở ả ử
h p tác xã ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi ợ ấ ậ ặ ấ ậ ệ ổ ị ể ặ ụ ở
nhánh; tr ng h p không ch p thu n, văn b n ph i nêu rõ lý do.ườ ợ ấ ậ ả ả

C c Thanh tra, giám sát ngân hàng đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C cụ ề ị ướ ơ ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) c  cán b  tham gia đoàn ki m tra vi c đáp ng đi u ử ộ ể ệ ứ ề
ki n v  kho qu  b o đ m an toàn theo tiêu chu n quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c.ệ ề ỹ ả ả ẩ ị ủ ướ

3. Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, ờ ạ ể ừ ướ ụ
giám sát ngân hàng có văn b n ch p thu n, chi nhánh c a ngân hàng h p tác xã ph i ả ấ ậ ủ ợ ả
ho t đ ng theo đ a đi m đã đ c ch p thu n. Quá th i h n này, chi nhánh c a ngân ạ ộ ị ể ượ ấ ậ ờ ạ ủ
hàng h p tác xã không ho t đ ng theo đ a ợ ạ ộ ị điểm đã đ c ch p thu n, văn b n ch p ượ ấ ậ ả ấ
thu n c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng đ ng ậ ủ ướ ụ ươ
nhiên h t hi u l c.ế ệ ự

4. Tr ng h p thay đ i đ a ch  đ t tr  s  chi nhánh do thay đ i đ a gi i hành chính ườ ợ ổ ị ỉ ặ ụ ở ổ ị ớ
(không thay đ i đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh), ngân hàng h p tác xã có văn b n đ  ổ ị ể ặ ụ ở ợ ả ề
ngh  C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i ị ụ ặ ướ ơ
không có C c thanh tra, giám sát ngân hàng) xác nh n thay đ i đ a ch . Văn b n đ  ụ ậ ổ ị ỉ ả ề
ngh  c a ngân hàng h p tác xã ph i g i kèm các tài li u ch ng minh ho c xác nh n ị ủ ợ ả ử ệ ứ ặ ậ
c a c  quan qu n lý hành chính nhà n c có th m quy n v  vi c thay đ i đ a ch  nêu ủ ơ ả ướ ẩ ề ề ệ ổ ị ỉ
trên.

Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n đ  ngh  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ề ị ị
nêu trên, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ho c C c Thanh tra, giám sát ngân hàng n i ướ ặ ụ ơ
đ t tr  s  chi nhánh có văn b n g i ngân hàng h p tác xã xác nh n vi c thay đ i đ a ặ ụ ở ả ử ợ ậ ệ ổ ị
ch  tr  s  chi nhánh.ỉ ụ ở

Đi u 19. Thay đ i tên phòng giao d chề ổ ị

Ngân hàng h p tác xã quy t đ nh vi c thay đ i tên phòng giao d ch và có văn b n thôngợ ế ị ệ ổ ị ả
báo Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), C c Thanh tra, ướ ơ ụ



giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, ặ ướ ơ ụ
giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  phòng giao d ch vi c thay đ i này trong th i h n 05 ơ ặ ụ ở ị ệ ổ ờ ạ
ngày làm vi c kệ  ể t  ngày có quy t đ nh thay đ i.ừ ế ị ổ

Đi u 20. Thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d chề ổ ị ể ặ ụ ở ị

1. Ngân hàng h p tác xã thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch (bao g m c  ợ ổ ị ể ặ ụ ở ị ồ ả
tr ng h p thay đ i đ a đi m tr c khi khai tr ng ho t đ ng) ph i đáp ng:ườ ợ ổ ị ể ướ ươ ạ ộ ả ứ

a) V  đi u ki n:ề ề ệ

(i) Ngân hàng h p tác xã ch  đ c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch trong ợ ỉ ượ ổ ị ể ặ ụ ở ị
ph m vi đ a bàn ho t đ ng c a phòng giao d ch đã đ c Ngân hàng Nhà n c ch p ạ ị ạ ộ ủ ị ượ ướ ấ
thu n.ậ

(ii) Các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 2 Đi u 15 Thông t  này.ề ệ ị ạ ể ả ề ư

b) V  h  s :ề ồ ơ

(i) Văn b n c a ngân hàng h p tác xã đ  ngh  ch p thu n thay đả ủ ợ ề ị ấ ậ ổi đ a đi m đ t tr  s  ị ể ặ ụ ở
phòng giao d ch, trong đó báo cáo rõ vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a kho nị ệ ứ ề ệ ị ạ ể ả
này và nêu c  th  đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch;ụ ể ị ể ặ ụ ở ị

(ii) Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  ho c văn b n c a c p có th m quy n c a ngân ị ế ủ ộ ồ ả ị ặ ả ủ ấ ẩ ề ủ
hàng h p tác xã theo quy đ nh t i Đi u l  v  vi c thay đợ ị ạ ề ệ ề ệ ổi đ a đi m đ t tr  s  phòng ị ể ặ ụ ở
giao d ch;ị

(iii) Các tài li u ch ng minh vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a kho n này.ệ ứ ệ ứ ề ệ ị ạ ể ả

2. Trình t :ự

a) Ngân hàng h p tác xã l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này ợ ậ ộ ồ ơ ị ạ ể ả ề
g i C c Thanh ử ụ tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i khôngặ ướ ơ
có C c Thanh ụ tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  phòng giao d ch;ơ ặ ụ ở ị

b) Trong th i h n 10 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i đi m b kho n 1 Đi u này, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà ạ ể ả ề ụ ặ
n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  phòng ướ ơ ụ ơ ặ ụ ở
giao d ch ti n hành ki m tra đ a đi m d  ki n đ t tr  s  phòng giao d ch và có văn ị ế ể ị ể ự ế ặ ụ ở ị
b n g i ngân hàng h p tác xã ch p thu n ho c không ch p thu n vi c thay đ i đ a ả ử ợ ấ ậ ặ ấ ậ ệ ổ ị
đi m đ t tr  s  phòng giao d ch; tr ng h p không ch p thu n, văn b n ph i nêu rõ lýể ặ ụ ở ị ườ ợ ấ ậ ả ả
do.

C c Thanh tra, giám sát ngân hàng đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C cụ ề ị ướ ơ ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) c  cán b  tham gia đoàn ki m tra vi c đáp ng đi u ử ộ ể ệ ứ ề
ki n v  kho ti n b o đ m an toàn theo tiêu chu n quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c ệ ề ề ả ả ẩ ị ủ ướ



đ i v i đ a đi m d  ki n đ t tr  s  phòng giao d ch trong tr ng h p tr  s  phòng ố ớ ị ể ự ế ặ ụ ở ị ườ ợ ụ ở
giao d ch c a ngân hàng h p tác xã có kho ti n.ị ủ ợ ề

3. Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, ờ ạ ể ừ ướ ụ
giám sát ngân hàng có văn b n ch p thu n phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã ả ấ ậ ị ủ ợ
ph i đi vào ho t đ ng theo đ a đi m đã đ c ch p thu n. Quá th i h n này, phòng ả ạ ộ ị ể ượ ấ ậ ờ ạ
giao d ch c a ngân hàng h p tác xã không ho t đ ng theo đ a đi m đã đ c ch p ị ủ ợ ạ ộ ị ể ượ ấ
thu n, văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám ậ ả ấ ậ ủ ướ ụ
sát ngân hàng đ ng nhiên h t hi u l c.ươ ế ệ ự

4. Tr ng h p thay đ i đ a ch  đ t tr  s  phòng giao d ch do thay đ i đ a gi i hành ườ ợ ổ ị ỉ ặ ụ ở ị ổ ị ớ
chính (không thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch), ngân hàng h p tác xã có ổ ị ể ặ ụ ở ị ợ
văn b n đ  ngh  C c Thanh ả ề ị ụ tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi ặ ướ
nhánh (n i không có C c thanh tra, giám sát ngân hàng) xác nh n thay đ i đ a ch . Văn ơ ụ ậ ổ ị ỉ
b n đ  ngh  c a ngân hàng h p tác xã g i kèm các tài li u ch ng minh ho c xác nh n ả ề ị ủ ợ ử ệ ứ ặ ậ
c a c  quan qu n lý hành chính nhà n c có th m quy n v  vi c thay đ i đ a ch  nêu ủ ơ ả ướ ẩ ề ề ệ ổ ị ỉ
trên.

Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n đ  ngh  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ề ị ị
nêu trên, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ho c C c Thanh tra, giám sát ngân hàng n i ướ ặ ụ ơ
đ t tr  s  phòng giao d ch có văn b n g i ngân hàng h p tác xã xác nh n vi c thay đ iặ ụ ở ị ả ử ợ ậ ệ ổ
đ a ch  tr  s  phòng giao d ch.ị ỉ ụ ở ị

Đi u 21. Thay đ i tên, đ a đi m đ t tr  s  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p ề ổ ị ể ặ ụ ở ạ ệ ơ ị ự ệ
 trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoàiở ướ ạ ệ ở ướ

1. Ngân hàng h p tác xã quy t đ nh vi c thay đ i tên, đ a đi m đ t tr  s  văn phòng ợ ế ị ệ ổ ị ể ặ ụ ở
đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài phù h p ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ ợ
v i quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t n c ngoài.ớ ị ủ ậ ệ ậ ướ

2. Ngân hàng h p tác xã có văn b n thông báo Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan ợ ả ướ ơ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) và C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng ụ ặ
Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh ướ ơ ụ tra, giám sát ngân hàng) n i đ t văn ơ ặ
phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c v  vi c thay đ i tên, đ a đi m đ t tr  ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ề ệ ổ ị ể ặ ụ
s  trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày có quy t đ nh thay đ i.ở ờ ạ ệ ể ừ ế ị ổ

Tr ng h p thay đ i đ a đi m đ t tr  s  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trongườ ợ ổ ị ể ặ ụ ở ạ ệ ơ ị ự ệ ở
n c khác đ a bàn t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng, ngân hàng h p tác xã có văn ướ ị ỉ ố ự ộ ươ ợ
b n thông báo C c Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i ả ụ ướ ơ
không có C c Thanh ụ tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  văn phòng đ i di n, đ n v  ơ ặ ụ ở ạ ệ ơ ị
s  nghi p tr c đây và n i đ t tr  s  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p m i.ự ệ ướ ơ ặ ụ ở ạ ệ ơ ị ự ệ ớ

3. Ngân hàng h p tác xã có văn b n thông báo Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan ợ ả ướ ơ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) v  vi c văn phòng đ i di n  n c ngoài thay đ i tên, ề ệ ạ ệ ở ướ ổ
đ a đi m đ t tr  s  trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày có quy t đ nh thay đ i.ị ể ặ ụ ở ờ ạ ệ ể ừ ế ị ổ



Đi u 22. Thay đ i tên chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  ề ổ ị ạ ệ ơ ị ự
nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài trong tr ng h p t  ệ ở ướ ạ ệ ở ướ ườ ợ ổ
ch c l i ngân hàng h p tác xãứ ạ ợ

Vi c thay đ i tên chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  ệ ổ ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở
trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài trong tr ng h p t  ch c l i ngân hàng ướ ạ ệ ở ướ ườ ợ ổ ứ ạ
h p tác xã th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c v  t  ch c l i t  ch c tínợ ự ệ ị ủ ướ ề ổ ứ ạ ổ ứ
d ng.ụ

Đi u 23. Thay đ i chi nhánh qu n lý phòng giao d chề ổ ả ị

Ngân hàng h p tác xã quy t đ nh vi c thay đ i chi nhánh qu n lý phòng giao d ch khi ợ ế ị ệ ổ ả ị
đáp ng đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 12 Thông t  này và có văn b n thông báoứ ề ệ ị ạ ả ề ư ả
g i C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i khôngử ụ ặ ướ ơ
có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  chi nhánh đang qu n lý phòng ụ ơ ặ ụ ở ả
giao d ch và chi nhánh nh n qu n lý phòng giao d ch trong th i h n 05 ngày làm vi c ị ậ ả ị ờ ạ ệ
k  t  ngày có quy t đ nh thay đ i.ể ừ ế ị ổ

Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c thông báo c a ngân hàng h p ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ủ ợ
tác xã v  vi c thay đ i chi nhánh qu n lý phòng giao d ch, C c Thanh tra, giám sát ề ệ ổ ả ị ụ
ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ặ ướ ơ ụ
ngân hàng) n i đ t tr  s  chi nhánh nh n qu n lý phòng giao d ch ki m tra, yêu c u ơ ặ ụ ở ậ ả ị ể ầ
ngân hàng h p tác xã không thay đ i chi nhánh qu n lý phòng giao d ch khi chi nhánh ợ ổ ả ị
nh n qu n lý phòng giao d ch không đáp ng đi u ki n quy đ nh t i Thông t  này.ậ ả ị ứ ề ệ ị ạ ư

Đi u 24. Công b  thông tinề ố

1. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k  t  ngày thay đ i tên chi nhánh, phòng giao d ch ờ ạ ệ ể ừ ổ ị
và k  t  ngày nh n đ c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ể ừ ậ ượ ả ấ ậ ủ ướ
ho c C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ch p thu n thay đặ ụ ấ ậ ổi đ a đi m đ t tr  s  chi ị ể ặ ụ ở
nhánh, đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch, ngân hàng h p tác xã th c hi n công b  ị ể ặ ụ ở ị ợ ự ệ ố
trên ph ng ti n thông tin c a Ngân hàng Nhà n c và m t t  báo vi t hàng ngày ươ ệ ủ ướ ộ ờ ế
trong 03 s  liên ti p ho c báo đi n t  c a Vi t Nam và thông báo cho các qu  tín d ngố ế ặ ệ ử ủ ệ ỹ ụ
nhân dân trên đ a bàn.ị

2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c tr c ngày d  ki n khai tr ng ho t đ ng chi ờ ạ ệ ướ ự ế ươ ạ ộ
nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, ngân hàng h p tác xã th c hi n công b  ị ạ ệ ợ ự ệ ố
trên ph ng ti n thông tin c a Ngân hàng Nhà n c và m t t  báo vi t hàng ngày ươ ệ ủ ướ ộ ờ ế
trong 03 s  liên ti p ho c báo đi n t  c a Vi t Nam và thông báo cho các qu  tín d ngố ế ặ ệ ử ủ ệ ỹ ụ
nhân dân trên đ a bàn.ị

M c 4. CH M D T HO T Đ NG, GI I TH  CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO ụ Ấ Ứ Ạ Ộ Ả Ể
D CH, VĂN PHÒNG Đ I DI N, Đ N V  S  NGHI P C A NGÂN HÀNG H PỊ Ạ Ệ Ơ Ị Ự Ệ Ủ Ợ
TÁC XÃ



Đi u 25. Ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ iề ấ ứ ạ ộ ả ể ị ạ
di n, đ n v  s  nghi pệ ơ ị ự ệ

1. Chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p ch m d t ho t ị ạ ệ ơ ị ự ệ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  trong các tr ng h p sau:ộ ả ể ườ ợ

a) Đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ươ ấ ứ ạ ộ ả ể

b) T  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể

c) B t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th .ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể

2. Văn phòng đ i di n  n c ngoài c a ngân hàng h p tác xã ch m d t ho t đ ng, ạ ệ ở ướ ủ ợ ấ ứ ạ ộ
gi i th  theo quy đ nh pháp lu t c a n c n i đ t tr  s  văn phòng đ i di n.ả ể ị ậ ủ ướ ơ ặ ụ ở ạ ệ

3. Ngân hàng h p tác xã ch u trách nhi m:ợ ị ệ

a) Gi i quy t tài s n, quy n, nghĩa v  và các l i ích liên quan c a chi nhánh, phòng ả ế ả ề ụ ợ ủ
giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở
n c ngoài ch m d t ho t đ ng, gi i th  theo quy đ nh c a pháp lu t;ướ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ủ ậ

b) L u tr  ch ng t , tài li u, h  s  c a chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i ư ữ ứ ừ ệ ồ ơ ủ ị ạ
di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài ch m d t ho t ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  và các văn b n liên quan đ n vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ộ ả ể ả ế ệ ấ ứ ạ ộ ả ể

c) Th c hi n các th  t c pháp lý ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao ự ệ ủ ụ ấ ứ ạ ộ ả ể
d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ
ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 26. Đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, ề ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi pạ ệ ơ ị ự ệ

1. Chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ
phòng đ i di n  n c ngoài đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  trong tr ng ạ ệ ở ướ ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ườ
h p ngân hàng h p tác xã ch m d t ho t đ ng, gi i th .ợ ợ ấ ứ ạ ộ ả ể

2. Th  t c đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, văn ủ ụ ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài th cạ ệ ơ ị ự ệ ở ướ ạ ệ ở ướ ự
hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ị ủ ậ

Đi u 27. T  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, ề ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n cơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ

1. H  s  t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch:ồ ơ ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị



a) Văn b n c a ngân hàng h p tác xã đ  ngh  ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, ả ủ ợ ề ị ấ ứ ạ ộ ả ể
phòng giao d ch, trong đó nêu rõ: lý do ch m d t ho t đ ng, gi i th ; tên, đ a ch  c a ị ấ ứ ạ ộ ả ể ị ỉ ủ
chi nhánh, phòng giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th  và cam k t gi i quy t các tài ị ấ ứ ạ ộ ả ể ế ả ế
s n, quy n, nghĩa v  và các l i ích liên quan c a chi nhánh, phòng giao d ch ch m d t ả ề ụ ợ ủ ị ấ ứ
ho t đ ng, gi i th ;ạ ộ ả ể

b) Ngh  quy t c a Đ i h i thành viên ho c Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  ngân ị ế ủ ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị
hàng h p tác xã theo quy đ nh t i Đi u l  v  vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi ợ ị ạ ề ệ ề ệ ấ ứ ạ ộ ả ể
nhánh, phòng giao d ch.ị

2. Trình t  t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh:ự ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể

a) Ngân hàng h p tác xã l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này g i Ngân ợ ậ ộ ồ ơ ị ạ ả ề ử
hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng);ướ ơ

b) Trong th i h n 30 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i kho n 1 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c có văn b n ch p thu n ho c không ch p ạ ả ề ướ ả ấ ậ ặ ấ
thu n đ  ngh  c a ngân hàng h p tác xã; tr ng h p không ch p thu n, văn b n nêu rõậ ề ị ủ ợ ườ ợ ấ ậ ả
lý do.

3. Trình t  t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch:ự ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị

a) Ngân hàng h p tác xã l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này g i C c ợ ậ ộ ồ ơ ị ạ ả ề ử ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c ặ ướ ơ ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  phòng giao d ch;ơ ặ ụ ở ị

b) Trong th i h n 14 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ  h  s  theo quy đ nh t i kho n ờ ạ ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ị ạ ả
1 Đi u này, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ề ụ ặ ướ
(n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  phòng giao d ch có vănơ ụ ơ ặ ụ ở ị
b n ch p thu n ho c không ch p thu n đ  ngh  c a ngân hàng h p tác xã; tr ng h pả ấ ậ ặ ấ ậ ề ị ủ ợ ườ ợ
không ch p thu n, văn b n ph i nêu rõ lý do.ấ ậ ả ả

4. Trong th i h n 45 ngày k  t  ngày có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c ờ ạ ể ừ ả ấ ậ ủ ướ
v  vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, văn b n ch p thu n c a Ngân hàng ề ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ả ấ ậ ủ
Nhà n c chi nhánh ho c c a C c Thanh ướ ặ ủ ụ tra, giám sát ngân hàng v  vi c ch m d t ề ệ ấ ứ
ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch, ngân hàng h p tác xã ph i ti n hành các th  t c ạ ộ ả ể ị ợ ả ế ủ ụ
pháp lý theo quy đ nh c a pháp lu t đ  ch m d t ho t đ ng, gi i th  c a chi nhánh, ị ủ ậ ể ấ ứ ạ ộ ả ể ủ
phòng giao d ch và có văn b n báo cáo Ngân hàng Nhà n c (C  quan Thanh ị ả ướ ơ tra, giám 
sát ngân hàng) và Ngân hàng Nhà n c chi nhánh n i đ t tr  s  chi nhánh đ i v i ướ ơ ặ ụ ở ố ớ
ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh ho c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh và C c ấ ứ ạ ộ ả ể ặ ướ ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng n i đ t tr  s  phòng giao d ch đ i v i ch m d t ho t ơ ặ ụ ở ị ố ớ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  phòng giao d ch v  th i đi m c  th  và k t qu  ch m d t ho t đ ng, ộ ả ể ị ề ờ ể ụ ể ế ả ấ ứ ạ ộ
gi i thả ể.

5. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày ch m d t ho t đ ng, gi i th  văn ờ ạ ệ ể ừ ấ ứ ạ ộ ả ể
phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p, ngân hàng h p tác xã ph i có văn b n báo cáo Ngân ạ ệ ơ ị ự ệ ợ ả ả



hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà n c chi ướ ơ ướ
nhánh n i đ t tr  s  chính c a ngân hàng h p tác xã, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ơ ặ ụ ở ủ ợ ướ
n i đ t tr  s  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p, trong đó nêu rõ lý do, ngày ch m ơ ặ ụ ở ạ ệ ơ ị ự ệ ấ
d t ho t đ ng, gi i thứ ạ ộ ả ể.

Đi u 28. B t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, đ n ề ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ơ
v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n cị ự ệ ạ ệ ở ướ

1. Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c có th m quy n b t bu c ch m d t ho t đ ng, gi iố ố ướ ẩ ề ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả
th  chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c c aể ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ ủ
ngân hàng h p tác xã.ợ

2. Chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c c a ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ ủ
ngân hàng h p tác xã b  b t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th  khi có b ng ch ng ợ ị ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể ằ ứ
ch ng minh h  s  đ  ngh  thành l p chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn ứ ồ ơ ề ị ậ ị ơ ị ự ệ
phòng đ i di n  trong n c không đáp ng đ  đi u ki n thành l p.ạ ệ ở ướ ứ ủ ề ệ ậ

3. Khi phát hi n tr ng h p theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c ệ ườ ợ ị ạ ả ề ướ
chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t tr  s  chi nhánh, ơ ụ ơ ặ ụ ở
phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c c a ngân hàng ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ ủ
h p tác xã có văn b n nêu rõ lý do g i Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, ợ ả ử ướ ơ
giám sát ngân hàng) đ  ngh  ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, ề ị ấ ứ ạ ộ ả ể ị
văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p c a ngân hàng h p tác xã.ạ ệ ơ ị ự ệ ủ ợ

4. Trong th i h n 14 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n c a Ngân hàng Nhàờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ủ
n c chi nhánh ho c trong quá trình thanh tra, giám sát phát hi n tr ng h p quy đ nh ướ ặ ệ ườ ợ ị
t i kho n 2 Đi u này, C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Th ng đ c Ngân ạ ả ề ơ ố ố
hàng Nhà n c có văn b n yêu c u ngân hàng h p tác xã ch m d t ho t đ ng, gi i thướ ả ầ ợ ấ ứ ạ ộ ả ể
chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c.ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ

5. Trong th i h n 90 ngày k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c có văn b n yêu c u ngân ờ ạ ể ừ ướ ả ầ
hàng h p tác xã ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  ợ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ơ ị ự
nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c, ngân hàng h p tác xã ph i hoàn t t vi c ệ ạ ệ ở ướ ợ ả ấ ệ
ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng ấ ứ ạ ộ ả ể ị ơ ị ự ệ
đ i di n  trong n c; có văn b n báo cáo Ngân hàng Nhà n c th i đi m c  th  và ạ ệ ở ướ ả ướ ờ ể ụ ể
k t qu  ch m d t ho t đ ng, gi i th .ế ả ấ ứ ạ ộ ả ể

6. Tr ng h p có khi u n i đ i v i yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c v  vi c b t ườ ợ ế ạ ố ớ ầ ủ ướ ề ệ ắ
bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn ộ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ơ ị ự ệ
phòng đ i di n  trong n c, ngân hàng h p tác xã th c hi n các th  t c khi u n i ạ ệ ở ướ ợ ự ệ ủ ụ ế ạ
theo quy đ nh pháp lu t hi n hành.ị ậ ệ

Đi u 29. Ch m d t ho t đ ng, gi i th  văn phòng đ i di n  n c ngoàiề ấ ứ ạ ộ ả ể ạ ệ ở ướ



1. Ngân hàng h p tác xã th c hi n ch m d t ho t đ ng, gi i th  văn phòng đ i di n  ợ ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ạ ệ ở
n c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài và các quy đ nh có liên quan c a ướ ị ủ ậ ướ ị ủ
pháp lu t Vi t Nam.ậ ệ

2. Trong th i h n 14 ngày làm vi c tr c ngày ch m d t ho t đ ng, gi i th  văn ờ ạ ệ ướ ấ ứ ạ ộ ả ể
phòng đ i di n  n c ngoài, ngân hàng h p tác xã ph i có văn b n báo cáo Ngân hàngạ ệ ở ướ ợ ả ả
Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà n c chi nhánhướ ơ ướ
n i đ t tr  s  chính c a ngân hàng h p tác xã, trong đó nêu rõ lý do và th i đi m ch mơ ặ ụ ở ủ ợ ờ ể ấ
d t ho t đ ng, gi i th .ứ ạ ộ ả ể

Đi u 30. Công b  thông tinề ố

Trong th i h n 07 ngày làm vi c k  t  ngày ch m d t ho t đ ng, gi i th  chi nhánh, ờ ạ ệ ể ừ ấ ứ ạ ộ ả ể
phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong n c, văn phòng đ i ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở ướ ạ
di n  n c ngoài (tr  tr ng h p đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  theo ệ ở ướ ừ ườ ợ ươ ấ ứ ạ ộ ả ể
quy đ nh t i Đi u 26 Thông t  này), ngân hàng h p tác xã th c hi n công b  và niêm ị ạ ề ư ợ ự ệ ố
y t công khai vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  trên trang thông tin đi n t , t i tr  sế ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ệ ử ạ ụ ở
chính, tr  s  chi nhánh qu n lý phòng giao d ch (tr ng h p ch m d t ho t đ ng, gi i ụ ở ả ị ườ ợ ấ ứ ạ ộ ả
th  phòng giao d ch) c a ngân hàng hể ị ủ ợp tác xã, đăng báo trung ng, đ a ph ng và ươ ị ươ
thông báo cho các qu  tín d ng nhân dân trên đ a bàn (tr  tr ng h p ch m d t ho t ỹ ụ ị ừ ườ ợ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p). N i dung công b , niêm y t ộ ả ể ạ ệ ơ ị ự ệ ộ ố ế
công khai t i thi u bao g m:ố ể ồ

1. Tên, đ a ch  c a chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  ị ỉ ủ ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở
trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài ch m d t ho t đ ng, gi i th .ướ ạ ệ ở ướ ấ ứ ạ ộ ả ể

2. Th i đi m ch m d t ho t đ ng, gi i th .ờ ể ấ ứ ạ ộ ả ể

3. Trách nhi m c a ngân hàng h p tác xã v  tài s n, quy n, nghĩa v  và các l i ích liênệ ủ ợ ề ả ề ụ ợ
quan c a chi nhánh, phòng giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n  trong ủ ị ơ ị ự ệ ạ ệ ở
n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài ch m d t ho t đ ng, gi i th .ướ ạ ệ ở ướ ấ ứ ạ ộ ả ể

Ch ng IIIươ

QUY Đ NH V  M NG L I HO T Đ NG C A QU  TÍN D NG NHÂN DÂNỊ Ề Ạ ƯỚ Ạ Ộ Ủ Ỹ Ụ

M c 1. THÀNH L P PHÒNG GIAO D CH, KHAI TR NG HO T Đ NG, ụ Ậ Ị ƯƠ Ạ Ộ
THAY Đ I TÊN, Đ A ĐI M Đ T TR  S  PHÒNG GIAO D CH C A QU  Ổ Ị Ể Ặ Ụ Ở Ị Ủ Ỹ
TÍN D NG NHÂN DÂNỤ

Đi u 31. Đi u ki n thành l p phòng giao d chề ề ệ ậ ị

1. Qu  tín d ng nhân dân đ c x p lo i khá tr  lên theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà ỹ ụ ượ ế ạ ở ị ủ
n c c a năm tr c năm đ  ngh  và k t qu  thanh tra, giám sát, ki m toán đ c l p t i ướ ủ ướ ề ị ế ả ể ộ ậ ạ
th i đi m đ  ngh  (n u có).ờ ể ề ị ế



2. Kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đ c ki m toán đ c l p c a năm tr c li n ượ ể ộ ậ ủ ướ ề
k  năm đ  ngh  thành l p phòng giao d ch ho c k t qu  kinh doanh có lãi theo báo cáo ề ề ị ậ ị ặ ế ả
tài chính trong tr ng h p quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c ch a yêu c u ph i th c ườ ợ ị ủ ướ ư ầ ả ự
hi n ki m toán đ c l p.ệ ể ộ ậ

3. Không vi ph m quy đ nh v  các gi i h n, t  l  b o đ m an toàn trong ho t đ ng ạ ị ề ớ ạ ỷ ệ ả ả ạ ộ
c a qu  tín d ng nhân dân theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c liên t c trong 12 ủ ỹ ụ ị ủ ướ ụ
tháng tr c th i đi m đ  ngh .ướ ờ ể ề ị

4. Th c hi n đúng các quy đ nh v  phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro theo quy ự ệ ị ề ạ ợ ậ ự ủ
đ nh c a Ngân hàng Nhà n c t i th i ị ủ ướ ạ ờ điểm 31 tháng 12 c a năm tr c năm đ  ngh  ủ ướ ề ị
và t i th i đi m g n nh t th i đi m đ  ngh .ạ ờ ể ầ ấ ờ ể ề ị

5. T  l  n  x u so v i t ng d  n  t i th i đi m 31 tháng 12 c a năm tr c năm li n ỷ ệ ợ ấ ớ ổ ư ợ ạ ờ ể ủ ướ ề
k  năm đ  ngh  và t i th i đi m đ  ngh  không v t quá 3% ho c m t t  l  khác theo ề ề ị ạ ờ ể ề ị ượ ặ ộ ỷ ệ
quy t đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c trong t ng th i kỳ.ế ị ủ ố ố ướ ừ ờ

6. T i th i đi m đ  ngh , H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát có s  l ng và c  c u ạ ờ ể ề ị ộ ồ ả ị ể ố ượ ơ ấ
theo đúng quy đ nh c a pháp lu t, không b  khuy t Giám đ c.ị ủ ậ ị ế ố

7. T i th i đi m đ  ngh , qu  tín d ng nhân dân có ki m toán n i b  và h  th ng ạ ờ ể ề ị ỹ ụ ể ộ ộ ệ ố
ki m soát n i b  b o đ m tuân th  quy đ nh t i Lu t Các T  ch c tín d ng và các quyể ộ ộ ả ả ủ ị ạ ậ ổ ứ ụ
đ nh có liên quan c a pháp lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ

8. Không thu c đ i t ng b  áp d ng bi n pháp không đ c m  r ng m ng l i theo ộ ố ượ ị ụ ệ ượ ở ộ ạ ướ
quy đ nh c a pháp lu t v  x  lý sau thanh tra, giám sát đ i v i các t  ch c tín d ng và ị ủ ậ ề ử ố ớ ổ ứ ụ
chi nhánh ngân hàng n c ngoài.ướ

9. Đ m b o s  l ng phòng giao d ch theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Thông t  này.ả ả ố ượ ị ị ạ ả ề ư

10. Có quy ch  v  qu n lý m ng l i theo quy đ nh t i Đi u 9 Thông t  này.ế ề ả ạ ướ ị ạ ề ư

Đi u 32. H  s  đ  ngh  ch p thu n thành l p phòng giao d chề ồ ơ ề ị ấ ậ ậ ị

1. Văn b n c a qu  tín d ng nhân dân đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ch p ả ủ ỹ ụ ề ị ướ ấ
thu n thành l p phòng giao d ch theo m u Ph  l c 02 ban hành kèm theo Thông t  này.ậ ậ ị ẫ ụ ụ ư

2. Ngh  quy t Đ i h i thành viên ho c ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  theo quy đ nhị ế ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị ị
t i Đi u l  v  vi c thành l p phòng giao d ch.ạ ề ệ ề ệ ậ ị

3. Đ  ề án thành l p phòng giao d ch, trong đó ph i có t i thi u các n i dung sau:ậ ị ả ố ể ộ

a) Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t; tên vi t t t b ng ti ng Vi t; đ a ch ; n i dung ho t ầ ủ ằ ế ệ ế ắ ằ ế ệ ị ỉ ộ ạ
đ ng (n i dung ho t đ ng ph i phù h p v i quy đ nh t i Lu t Các t  ch c tín d ng và ộ ộ ạ ộ ả ợ ớ ị ạ ậ ổ ứ ụ
h ng d n c a Ngân hàng Nhà n c); đ i t ng khách hàng chính;ướ ẫ ủ ướ ố ượ



b) Lý do thành l p và lý do l a ch n đ a bàn thành l p;ậ ự ọ ị ậ

c) C  c u t  ch c: S  đ  t  ch c c a phòng giao d ch;ơ ấ ổ ứ ơ ồ ổ ứ ủ ị

d) D  ki n nhân s  ch  ch t (Tr ng phòng giao d ch, Tr ng các b  ph n chuyên ự ế ự ủ ố ưở ị ưở ộ ậ
môn ho c ch c danh t ng đ ng);ặ ứ ươ ươ

đ) Ph ng án kinh doanh d  ki n trong 03 năm đ u, trong đó t i thi u bao g m: d  ươ ự ế ầ ố ể ồ ự
ki n b ng cân đ i k  toán; báo cáo k t qu  kinh doanh; căn c  xây d ng ph ng án vàế ả ố ế ế ả ứ ự ươ
thuy t minh kh  năng th c hi n ph ng án trong t ng năm.ế ả ự ệ ươ ừ

Đi u 33. Trình t  ch p thu n thành l p phòng giao d chề ự ấ ậ ậ ị

1. Qu  tín d ng nhân dân l p 01 b  h  s  theo quy đ nh t i Đi u 32 Thông t  này g i ỹ ụ ậ ộ ồ ơ ị ạ ề ư ử
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh.ướ

2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i Đi u 32 Thông t  này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n g i l y ý ki n ạ ề ư ướ ả ử ấ ế
các đ n v  sau:ơ ị

a) y ban nhân dân xã, ph ng, th  tr n (sau đây g i là y ban nhân dân c p xã) n i Ủ ườ ị ấ ọ Ủ ấ ơ
qu  tín d ng nhân dân d  ki n đ t tr  s  phòng giao d ch v  s  c n thi t và đ a đi m ỹ ụ ự ế ặ ụ ở ị ề ự ầ ế ị ể
d  ki n đ t tr  s  phòng giao d ch;ự ế ặ ụ ở ị

b) C c Thanh tra, giám sát ngân hàng (đ i v i t nh, thành ph  n i có C c Thanh tra, ụ ố ớ ỉ ố ơ ụ
giám sát ngân hàng) v  vi c qu  tín d ng nhân dân đáp ng các đi u ki n theo quy ề ệ ỹ ụ ứ ề ệ
đ nh t i Đi u 31 Thông t  này.ị ạ ề ư

3. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n c a Ngân hàng Nhàờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ủ
n c chi nhánh, các đ n v  t i kho n 2 Đi u này có ý ki n tham gia b ng văn b n v  ướ ơ ị ạ ả ề ế ằ ả ề
n i dung đ c đ  ngh .ộ ượ ề ị

4. Trong th i h n 25 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i Đi u 32 Thông t  này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n ch p thu n ho c ạ ề ư ướ ả ấ ậ ặ
không ch p thu n vi c qu  tín d ng nhân dân thành l p phòng giao d ch; tr ng h p ấ ậ ệ ỹ ụ ậ ị ườ ợ
không ch p thu n, văn b n ph i nêu rõ lý do.ấ ậ ả ả

5. Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà ờ ạ ể ừ ả ấ ậ ủ
n c chi nhánh, qu  tín d ng nhân dân ph i khai tr ng ho t đ ng phòng giao d ch đã ướ ỹ ụ ả ươ ạ ộ ị
đ c ch p thu n thành l p. Quá th i h n này, văn b n chượ ấ ậ ậ ờ ạ ả ấp thu n c a Ngân hàng Nhàậ ủ
n c chi nhánh đ ng nhiên hướ ươ ết hi u l c.ệ ự

Đi u 34. Khai tr ng ho t đ ng phòng giao d chề ươ ạ ộ ị

1. Yêu c u khai tr ng ho t đ ng:ầ ươ ạ ộ



a) Có quy n s  h u ho c s  d ng h p pháp tr  s  phòng giao d ch; tr  s  ph i thu n ề ở ữ ặ ử ụ ợ ụ ở ị ụ ở ả ậ
ti n và an toàn cho giao d ch, tài s n, có đ y đ  h  th ng đ m b o an ninh, b o v , hệ ị ả ầ ủ ệ ố ả ả ả ệ ệ
th ng c p đi n, liên l c duy trì liên t c, đáp ng yêu c u phòng, ch ng cháy n ;ố ấ ệ ạ ụ ứ ầ ố ổ

b) Có két qu  đ m b o an toàn;ỹ ả ả

c) Có h  th ng công ngh  thông tin qu n lý, k t n i đ m b o kh  năng ki m soát hi uệ ố ệ ả ế ố ả ả ả ể ệ
qu  c a tr  s  chính đ i v i phòng giao d ch;ả ủ ụ ở ố ớ ị

d) Phòng giao d ch có đ y đ  nhân s  đi u hành t i thi u g m Tr ng phòng giao d chị ầ ủ ự ề ố ể ồ ưở ị
ho c ch c danh t ng đ ng và đ i ngũ cán b  nghi p v .ặ ứ ươ ươ ộ ộ ệ ụ

Tr ng phòng giao d ch ho c các ch c danh t ng đ ng c a qu  tín d ng nhân dân ưở ị ặ ứ ươ ươ ủ ỹ ụ
đáp ng tiêu chu n, đi u ki n theo quy đ nh c a qu  tín d ng nhân dân.ứ ẩ ề ệ ị ủ ỹ ụ

2. Qu  tín d ng nhân dân g i văn b n thông báo t i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh v  ỹ ụ ử ả ớ ướ ề
vi c đã đáp ng các yêu c u khai tr ng ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ít ệ ứ ầ ươ ạ ộ ị ạ ả ề
nh t 15 ngày tr c ngày d  ki n khai tr ng ho t đ ng.ấ ướ ự ế ươ ạ ộ

3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c thông báo c a qu  tín d ng ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ủ ỹ ụ
nhân dân, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ki m tra, đình ch  vi c khai tr ng ho t ướ ể ỉ ệ ươ ạ
đ ng phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân khi ch a đáp ng các yêu c u và yêu ộ ị ủ ỹ ụ ư ứ ầ
c u qu  tín d ng nhân dân hoàn thi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ầ ỹ ụ ệ ị ạ ả ề

4. Qu  tín d ng nhân dân th c hi n vi c đăng ký ho t đ ng phòng giao d ch theo quy ỹ ụ ự ệ ệ ạ ộ ị
đ nh c a pháp lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ

5. Qu  tín d ng nhân dân ti n hành khai tr ng phòng giao d ch sau khi đã hoàn t t thỹ ụ ế ươ ị ấ ủ
t c theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u này và vi c công b  thông tin quy đ nh t i Đi u 37 ụ ị ạ ả ề ệ ố ị ạ ề
Thông t  này.ư

Đi u 35. Thay đ i tên phòng giao d chề ổ ị

Qu  tín d ng nhân dân quy t đ nh vi c thay đ i tên phòng giao d ch và có văn b n ỹ ụ ế ị ệ ổ ị ả
thông báo Ngân hàng Nhà n c chi nhánh và C c Thanh tra, giám sát ngân hàng (n i cóướ ụ ơ
C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) vi c thay đụ ệ ổi này trong th i h n 05 ngày làm vi c ờ ạ ệ
k  t  ngày quy t đ nh thay đ i.ể ừ ế ị ổ

Đi u 36. Thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d chề ổ ị ể ặ ụ ở ị

1. Qu  tín d ng nhân dân thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch ph i đáp ng:ỹ ụ ổ ị ể ặ ụ ở ị ả ứ

a) V  đi u ki n:ề ề ệ

(i) Qu  tín d ng nhân dân ch  đ c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch trong ỹ ụ ỉ ượ ổ ị ể ặ ụ ở ị
ph m vi đ a bàn ho t đ ng đ c quy đ nh t i Gi y phép thành l p và ho t đ ng qu  ạ ị ạ ộ ượ ị ạ ấ ậ ạ ộ ỹ



tín d ng nhân dân do Ngân hàng Nhà n c c p và quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Thông ụ ướ ấ ị ạ ả ề
t  này;ư

(ii) Các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 34 Thông t  này.ề ệ ị ạ ể ả ề ư

b) V  h  s :ề ồ ơ

(i) Văn b n c a qu  tín d ng nhân dân đ  ngh  ch p thu n thay đ i đ a đi m đ t tr  ả ủ ỹ ụ ề ị ấ ậ ổ ị ể ặ ụ
s  phòng giao d ch, trong đó báo cáo rõ vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a ở ị ệ ứ ề ệ ị ạ ể
kho n này và nêu c  th  đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch;ả ụ ể ị ể ặ ụ ở ị

(ii) Ngh  quy t c a Đ i h i thành viên ho c Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  qu  tín ị ế ủ ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị ỹ
d ng nhân dân theo quy đ nh t i Đi u l  thông qua vi c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  ụ ị ạ ề ệ ệ ổ ị ể ặ ụ ở
phòng giao d ch;ị

(iii) Các tài li u ch ng minh vi c đáp ng đi u ki n quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi uệ ứ ệ ứ ề ệ ị ạ ể ả ề
này.

2. Trình t :ự

a) Qu  tín d ng nhân dân l p 01 b  h  s  quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này g i ỹ ụ ậ ộ ồ ơ ị ạ ể ả ề ử
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh;ướ

b) Trong th i h n 10 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i đi m b kho n 1 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ki m tra đ a đi m d  ạ ể ả ề ướ ể ị ể ự
ki n đ t tr  s  phòng giao d ch và có văn b n g i qu  tín d ng nhân dân ch p thu n ế ặ ụ ở ị ả ử ỹ ụ ấ ậ
ho c không ch p thu n vi c thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch; tr ng h p ặ ấ ậ ệ ổ ị ể ặ ụ ở ị ườ ợ
không ch p thu n, văn b n ph i nêu rõ lý do.ấ ậ ả ả

3. Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n ch pờ ạ ể ừ ướ ả ấ
thu n, phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân ph i ho t đ ng theo đ a đi m đã ậ ị ủ ỹ ụ ả ạ ộ ị ể
đ c ch p thu n. Quá th i h n này, phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân không ượ ấ ậ ờ ạ ị ủ ỹ ụ
ho t đ ng t i đ a đi m đã đ c ch p thu n, văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà ạ ộ ạ ị ể ượ ấ ậ ả ấ ậ ủ
n c chi nhánh đ ng nhiên h t hi u l c.ướ ươ ế ệ ự

4. Đ i v i tr ng h p thay đ i đ a ch  đ t tr  s  phòng giao d ch do thay đ i đ a gi i ố ớ ườ ợ ổ ị ỉ ặ ụ ở ị ổ ị ớ
hành chính (không thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch) và đáp ng quy đ nh ổ ị ể ặ ụ ở ị ứ ị
t i kho n 2 Đi u 7 Thông t  này, qu  tín d ng nhân dân l p và g i Ngân hàng Nhà ạ ả ề ư ỹ ụ ậ ử
n c chi nhánh 01 b  h  s  đ  ngh  ch p thu n thay đ i g m:ướ ộ ồ ơ ề ị ấ ậ ổ ồ

a) Văn b n c a qu  tín d ng nhân dân đ  ngh  thay đ i đ a ch  đ t tr  s  phòng giao ả ủ ỹ ụ ề ị ổ ị ỉ ặ ụ ở
d ch, trong đó nêu rõ lý do thay đ i đ a ch ;ị ổ ị ỉ

b) Văn b n ch ng minh ho c xác nh n c a c  quan qu n lý hành chính nhà n c có ả ứ ặ ậ ủ ơ ả ướ
th m quy n v  vi c thay đ i đ a ch  nêu trên.ẩ ề ề ệ ổ ị ỉ



Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
nêu trên, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n g i qu  tín d ng nhân dân ch p ướ ả ử ỹ ụ ấ
thu n vi c thay đ i đ a ch  tr  s  phòng giao d ch.ậ ệ ổ ị ỉ ụ ở ị

Đi u 37. Công b  thông tinề ố

Trong th i h n 07 ngày làm vi c tr c ngày d  ki n khai tr ng ho t đ ng phòng giaoờ ạ ệ ướ ự ế ươ ạ ộ
d ch, trong th i h n 07 ngày làm vi c k  t  ngày thay đ i tên phòng giao d ch ho c k  ị ờ ạ ệ ể ừ ổ ị ặ ể
t  ngày nh n đ c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh v  vi c ừ ậ ượ ả ấ ậ ủ ướ ề ệ
thay đ i đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch, qu  tín d ng nhân dân ph i th c hi n ổ ị ể ặ ụ ở ị ỹ ụ ả ự ệ
công b  trên ph ng ti n thông tin c a Ngân hàng Nhà n c và m t t  báo vi t hàng ố ươ ệ ủ ướ ộ ờ ế
ngày trong 03 s  liên ti p ho c báo đi n t  c a Vi t Nam và niêm y t t i tr  s  y ố ế ặ ệ ử ủ ệ ế ạ ụ ở Ủ
ban nhân dân c p xã, thông báo trên đài phát thanh xã v  vi c khai tr ng ho t đ ng, ấ ề ệ ươ ạ ộ
thay đ i tên, tr  s  phòng giao d ch.ổ ụ ở ị

M c 2. CH M D T HO T Đ NG, GI I TH  PHÒNG GIAO D CH C A QU  ụ Ấ Ứ Ạ Ộ Ả Ể Ị Ủ Ỹ
TÍN D NG NHÂN DÂNỤ

Đi u 38. Ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d chề ấ ứ ạ ộ ả ể ị

1. Phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân ch m d t ho t đ ng, gi i th  trong các ị ủ ỹ ụ ấ ứ ạ ộ ả ể
tr ng h p sau:ườ ợ

a) Đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ươ ấ ứ ạ ộ ả ể

b) T  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể

c) B t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th .ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể

2. Qu  tín d ng nhân dân ch u trách nhi m:ỹ ụ ị ệ

a) Gi i quy t tài s n, quy n, nghĩa v  và các l i ích liên quan c a phòng giao d ch ả ế ả ề ụ ợ ủ ị
ch m d t ho t đ ng, gi i th  theo quy đ nh c a pháp lu t;ấ ứ ạ ộ ả ể ị ủ ậ

b) L u tr  ch ng t , tài li u, h  s  c a phòng giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th  ư ữ ứ ừ ệ ồ ơ ủ ị ấ ứ ạ ộ ả ể
và các văn b n liên quan đ n vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ả ế ệ ấ ứ ạ ộ ả ể

c) Th c hi n các th  t c pháp lý ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch theo ự ệ ủ ụ ấ ứ ạ ộ ả ể ị
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 39. Đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d chề ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ị

1. Phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng trong ị ủ ỹ ụ ươ ấ ứ ạ ộ
tr ng h p qu  tín d ng nhân dân ch m d t ho t đ ng, gi i th .ườ ợ ỹ ụ ấ ứ ạ ộ ả ể



2. Th  t c đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch c a qu  tín ủ ụ ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ủ ỹ
d ng nhân dân th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ự ệ ị ủ ậ

Đi u 40. T  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d chề ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị

1. H  s  t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch g m:ồ ơ ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ồ

a) Văn b n c a qu  tín d ng nhân dân đ  ngh  ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng ả ủ ỹ ụ ề ị ấ ứ ạ ộ ả ể
giao d ch trong đó nêu rõ: lý do ch m d t ho t đ ng, gi i th ; tên, đ a ch  c a phòng ị ấ ứ ạ ộ ả ể ị ỉ ủ
giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th  và cam k t gi i quy t các tài s n, quy n, nghĩaị ấ ứ ạ ộ ả ể ế ả ế ả ề
v  và các l i ích liên quan c a phòng giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th ;ụ ợ ủ ị ấ ứ ạ ộ ả ể

b) Ngh  quy t Đ i h i thành viên ho c Ngh  quy t c a H i đ ng qu n tr  theo quy ị ế ạ ộ ặ ị ế ủ ộ ồ ả ị
đ nh t i Đi u l  qu  tín d ng nhân dân v  vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng ị ạ ề ệ ỹ ụ ề ệ ấ ứ ạ ộ ả ể
giao d ch;ị

2. Trình t  t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch:ự ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị

a) Qu  tín d ng nhân dân l p 01 b  h  s  quy đ nh t i kho n 1 Đi u này g i Ngân ỹ ụ ậ ộ ồ ơ ị ạ ả ề ử
hàng Nhà n c chi nhánh;ướ

b) Đ i v i t nh, thành ph  không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng:ố ớ ỉ ố ụ

Trong th i h n 14 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nh t iờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị ạ
kho n 1 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n ch p thu n ho c không ả ề ướ ả ấ ậ ặ
ch p thu n đ  ngh  c a qu  tín d ng nhân dân; tr ng h p không ch p thu n, văn ấ ậ ề ị ủ ỹ ụ ườ ợ ấ ậ
b n ph i nêu rõ lý do.ả ả

c) Đ i v i t nh, thành ph  n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng:ố ớ ỉ ố ơ ụ

(i) Trong th i h n 02 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy đ nhờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ ị
t i kho n 1 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n g i l y ý ki n C c ạ ả ề ướ ả ử ấ ế ụ
Thanh tra, giám sát ngân hàng v  vi c ch m d t ho t đ ng, gi i thề ệ ấ ứ ạ ộ ả  ể phòng giao d ch ị
c a qu  tín d ng nhân dân;ủ ỹ ụ

(ii) Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n c a Ngân hàng ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ủ
Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng có ý ki n tham gia b ng văn ướ ụ ế ằ
b n v  n i dung đ c đ  ngh ;ả ề ộ ượ ề ị

(iii) Trong th i h n 14 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c đ y đ  h  s  theo quy ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ầ ủ ồ ơ
đ nh t i kho n 1 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n ch p thu n ị ạ ả ề ướ ả ấ ậ
ho c không ch p thu n đ  ngh  c a qu  tín d ng nhân dân; tr ng h p không ch p ặ ấ ậ ề ị ủ ỹ ụ ườ ợ ấ
thu n, văn b n ph i nêu rõ lý do.ậ ả ả

3. Trong th i h n 45 ngày k  t  ngày có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà n c ờ ạ ể ừ ả ấ ậ ủ ướ
chi nhánh, qu  tín d ng nhân dân ph i ti n hành các th  t c pháp lý theo quy đ nh c a ỹ ụ ả ế ủ ụ ị ủ



pháp lu t đậ ể chấm d t ho t đ ng, gi i thứ ạ ộ ả  ể c a phòng giao d ch và có văn b n báo cáo ủ ị ả
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh v  th i ướ ề ờ điểm c  th  và k t qu  ch m d t ho t đ ng, ụ ể ế ả ấ ứ ạ ộ
gi i th .ả ể

Đi u 41. B t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d chề ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể ị

1. Giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có th m quy n b t bu c ch m d t ho t ố ướ ẩ ề ắ ộ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân.ộ ả ể ị ủ ỹ ụ

2. Phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân b  b t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i ị ủ ỹ ụ ị ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả
thể khi có bằng ch ng ch ng minh h  s  đ  ngh  thành l p phòng giao d ch không đápứ ứ ồ ơ ề ị ậ ị

ng đ  đi u kứ ủ ề i n thành l p.ệ ậ

3. Khi phát hi n tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, Ngân hàng Nhà n c chi ệ ườ ợ ị ạ ả ề ướ
nhánh có ngay văn b n nêu rõ lý do g i qu  tín d ng nhân dân yêu c u ch m d t ho t ả ử ỹ ụ ầ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  phòng giao d ch.ộ ả ể ị

Đ i v i t nh, thành ph  n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng, trong quá trình thanhố ớ ỉ ố ơ ụ
tra, giám sát phát hi n tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, C c Thanh tra, giám ệ ườ ợ ị ạ ả ề ụ
sát ngân hàng có văn b n đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh ch m d t ho t đ ng,ả ề ị ướ ấ ứ ạ ộ
gi i th  phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân. Trong th i h n 05 ngày làm vi c ả ể ị ủ ỹ ụ ờ ạ ệ
k  ể t  ngày nh n đ c văn b n đ  ngh  c a C c Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân ừ ậ ượ ả ề ị ủ ụ
hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n nêu rõ lý do g i qu  tín d ng nhân dân yêu c u ướ ả ử ỹ ụ ầ
ch m d t ho t đ ng, gi i thấ ứ ạ ộ ả  ể phòng giao d ch.ị

4. Trong th i h n 90 ngày k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn b n yêu ờ ạ ể ừ ướ ả
c u ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch, qu  tín d ng nhân dân ph i hoàn ầ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ỹ ụ ả
t t vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch; có văn b n báo cáo Ngân hàng ấ ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ả
Nhà n c chi nhánh th i đi m c  th  và k t qu  ch m d t ho t đ ng, gi i th .ướ ờ ể ụ ể ế ả ấ ứ ạ ộ ả ể

5. Tr ng h p có khi u n i đ i v i yêu c u c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh v  ườ ợ ế ạ ố ớ ầ ủ ướ ề
vi c bệ ắt bu c chộ ấm d t ho t đ ng, gi i thứ ạ ộ ả ể phòng giao d ch, qu  tín d ng nhân dân ị ỹ ụ
th c hi n các th  t c khi u n i theo quy đ nh pháp lu t hi n hành.ự ệ ủ ụ ế ạ ị ậ ệ

Đi u 42. Công b  thông tinề ố

Trong th i h n 07 ngày làm vi c k  t  ngày ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao ờ ạ ệ ể ừ ấ ứ ạ ộ ả ể
d ch (tr  tr ng h p đ ng nhiên ch m d t ho t đ ng, gi i th  theo Đi u 39 Thông ị ừ ườ ợ ươ ấ ứ ạ ộ ả ể ề
t  này), qu  tín d ng nhân dân ph i th c hi n công bư ỹ ụ ả ự ệ ố và niêm yết công khai t i tr  sạ ụ ở

y ban nhân dân c p xã, thông báo trên đài phát thanh xã v  vi c ch m d t ho t đ ng, Ủ ấ ề ệ ấ ứ ạ ộ
gi i th  phòng giao d ch. N i dung công b , niêm y t công khai t i thi u bao g m:ả ể ị ộ ố ế ố ể ồ

1. Tên, đ a ch  c a phòng giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th .ị ỉ ủ ị ấ ứ ạ ộ ả ể

2. Th i đi m ch m d t ho t đ ng, gi i th .ờ ể ấ ứ ạ ộ ả ể



3. Trách nhi m c a qu  tín d ng nhân dân v  tài s n, quy n, nghĩa v  và các l i ích ệ ủ ỹ ụ ề ả ề ụ ợ
liên quan c a phòng giao d ch ch m d t ho t đ ng, gi i th .ủ ị ấ ứ ạ ộ ả ể

Ch ng IVươ

T  CH C TH C HI NỔ Ứ Ự Ệ

Đi u 43. Trách nhi m c a t  ch c tín d ng là h p tác xãề ệ ủ ổ ứ ụ ợ

1. Có k  ho ch phát tri n chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  ế ạ ể ị ạ ệ ơ ị ự
nghi p  trong n c, văn phòng đ i di n  n c ngoài trình c p có th m quy n c a ệ ở ướ ạ ệ ở ướ ấ ẩ ề ủ
t  ch c tín d ng là h p tác xã thông qua h ng năm.ổ ứ ụ ợ ằ

2. Ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  tính đ y đ , chính xác c a các thông tin, tài ị ệ ướ ậ ề ầ ủ ủ
li u cung c p t i h  s .ệ ấ ạ ồ ơ

3. Th c hi n theo quy đ nh t i Thông t  này.ự ệ ị ạ ư

Đi u 44. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà n c chi nhánh n i t  ch c tín d ng ề ệ ủ ướ ơ ổ ứ ụ
là h p tác xã đ t tr  s  chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  ợ ặ ụ ở ị ạ ệ ơ ị
s  nghi p c a ngân hàng h p tác xãự ệ ủ ợ

1. Đ i v i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân ố ớ ướ ơ ụ
hàng):

a) Ch u trách nhi m tr c Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c khi th c hi n các nhi m ị ệ ướ ố ố ướ ự ệ ệ
v  theo th m quy n đ c quy đ nh t i Thông t  này;ụ ẩ ề ượ ị ạ ư

b) Ph i h p v i C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng x  lý các v n đ  phát sinh liên ố ợ ớ ơ ử ấ ề
quan đ n t  ch c, ho t đ ng chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  sế ổ ứ ạ ộ ị ạ ệ ơ ị ự
nghi p c a ngân hàng h p tác xã trên đ a bàn;ệ ủ ợ ị

c) Th c hi n nhi m v  qu n lý, thanh tra, giám sát ho t đ ng c a chi nhánh, phòng ự ệ ệ ụ ả ạ ộ ủ
giao d ch, đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n c a ngân hàng h p tác xã trên đ a bàn ị ơ ị ự ệ ạ ệ ủ ợ ị
theo quy đ nh t i Thông t  này và các văn b n khác có liên quan c a Ngân hàng Nhà ị ạ ư ả ủ
n c;ướ

d) Có văn b n báo cáo và đ  xu t Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c ch m d t ho t ả ề ấ ố ố ướ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p c a ộ ả ể ị ạ ệ ơ ị ự ệ ủ
ngân hàng h p tác xã khi x y ra m t trong các tr ng h p theo quy đ nh t i kho n 1 ợ ả ộ ườ ợ ị ạ ả
Đi u 25 Thông t  này.ề ư

2. Đ i v i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng):ố ớ ướ ơ ụ

a) Ch u trách nhi m tr c Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c khi th c hi n các nhi m ị ệ ướ ố ố ướ ự ệ ệ
v  theo th m quy n đ c quy đ nh t i Thông t  này;ụ ẩ ề ượ ị ạ ư



b) Ph i h p v i C c Thanh tra, giám sát ngân hàng x  lý các v n đ  phát sinh liên quanố ợ ớ ụ ử ấ ề
đ n thành l p, ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân ế ậ ấ ứ ạ ộ ả ể ị ủ ỹ ụ
dân trên đ a bàn;ị

c) Tham gia đoàn ki m tra theo đ  ngh  c a C c Thanh tra, giám sát ngân hàng vi c ể ề ị ủ ụ ệ
đáp ng yêu c u v  kho ti n b o đ m an toàn theo tiêu chu n quy đ nh trong tr ng ứ ầ ề ề ả ả ẩ ị ườ
h p tr  s  chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã có kho ti n.ợ ụ ở ị ủ ợ ề

Đi u 45. Trách nhi m c a C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàngề ệ ủ ơ

1. Ch u trách nhi m tr c Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c khi th c hi n các nhi m ị ệ ướ ố ố ướ ự ệ ệ
v  theo th m quy n đ c quy đ nh t i Thông t  này.ụ ẩ ề ượ ị ạ ư

2. Là đ u m i th c hi n nhi m v  thanh ầ ố ự ệ ệ ụ tra và giám sát ho t đ ng chi nhánh, phòng ạ ộ
giao d ch, văn phòng đ i di n và đ n v  s  nghi p c a ngân hàng h p tác xã trên đ a ị ạ ệ ơ ị ự ệ ủ ợ ị
bàn t nh, thành ph  n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy đ nh t i Thông ỉ ố ơ ụ ị ạ
t  này và các văn b n khác có liên quan c a Ngân hàng Nhà n c.ư ả ủ ướ

3. Có ý ki n v i Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C c Thanh tra, giám sát ngân ế ớ ướ ơ ụ
hàng) v  các đ  ngh  liên quan đ n thành l p, ch m d t ho t đ ng, gi i th  phòng ề ề ị ế ậ ấ ứ ạ ộ ả ể
giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân trên đ a bàn theo quy đ nh t i Thông t  này và ị ủ ỹ ụ ị ị ạ ư
cung c p thông tin v  k t qu  giám sát, thanh tra, ki m tra; k t qu  x  lý sau giám sát, ấ ề ế ả ể ế ả ử
thanh tra, ki m tra liên quan đ n phòng giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân trên đ a ể ế ị ủ ỹ ụ ị
bàn theo quy ch  ph i h p công tác gi a C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng v i ế ố ợ ữ ơ ớ
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh (n i có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng).ướ ơ ụ

Ch ng Vươ

ĐI U KHO N THI HÀNHỀ Ả

Đi u 46. Quy đ nh chuy n ti pề ị ể ế

1. Ngân hàng h p tác xã đ c phép duy trì s  l ng chi nhánh, phòng giao d ch hi n ợ ượ ố ượ ị ệ
có, s  ố l ng phòng giao d ch hi n có do m t chi nhánh qu n lý, không ph i đi u ch nh ượ ị ệ ộ ả ả ề ỉ
theo quy đ nh t i Thông t  này. Trong th i h n 12 tháng kị ạ ư ờ ạ  ể t  ngày Thông t  này có ừ ư
hi u l c thi hành, các chi nhánh, phòng giao d ch hi n có c a ngân hàng h p tác xã ệ ự ị ệ ủ ợ
ph i hoàn t t yêu c u theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đả ấ ầ ị ạ ả ả i u 15 Thông t  này.ề ư

2. Qu  tín d ng nhân dân đ c phép duy trì s  l ng phòng giao d ch tr c ngày ỹ ụ ượ ố ượ ị ướ
Thông t  này có hi u l c thi hành, không ph i đi u ch nh theo quy đ nh t i Thông t  ư ệ ự ả ề ỉ ị ạ ư
này, tr  tr ng h p trái v i quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v  đ a bàn ho t đ ng. ừ ườ ợ ớ ị ủ ậ ệ ề ị ạ ộ
Trong th i h n 12 tháng k  t  ngày Thông t  này có hi u l c thi hành, phòng giao d ch ờ ạ ể ừ ư ệ ự ị
hi n có c a qu  tín d ng nhân dân ph i hoàn t t yêu c u theo quy đ nh t i kho n 1 ệ ủ ỹ ụ ả ấ ầ ị ạ ả
Đi u 34 Thông t  này.ề ư



3. Phòng giao d ch c a ngân hàng h p tác xã, qu  tín d ng nhân dân có các h p đ ng ị ủ ợ ỹ ụ ợ ồ
tín d ng đ c ký k t tr c ngày Thông t  này có hi u l c thi hành và phù h p v i quyụ ượ ế ướ ư ệ ự ợ ớ
đ nh c a pháp lu t t i th i đi m ký k t đ c ti p t c th c hi n theo các hị ủ ậ ạ ờ ể ế ượ ế ụ ự ệ ợp đồng đã 
ký k t cho đ n hế ế ết th i h n c a hờ ạ ủ ợp đồng. Vi c s a đ i, b  sung các h p đ ng này ệ ử ổ ổ ợ ồ
ch  đ c th c hi n n u n i dung s a đ i, b  sung phù h p v i quy đ nh t i kho n 2, ỉ ượ ự ệ ế ộ ử ổ ổ ợ ớ ị ạ ả
kho n 3 Đi u 5 Thông t  này và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.ả ề ư ị ủ ậ

4. Đ i v i các qu  ti t ki m, đi m giao d ch đ c thành l p theo quy đ nh c a Ngân ố ớ ỹ ế ệ ể ị ượ ậ ị ủ
hàng Nhà n c tr c th i đi m Thông t  này có hi u l c thi hành, trong th i h n 12 ướ ướ ờ ể ư ệ ự ờ ạ
tháng k  t  ngày Thông t  này có hi u l c thi hành, ngân hàng h p tác xã, qu  tín d ngể ừ ư ệ ự ợ ỹ ụ
nhân dân ph i hoàn t t vi c đi u ch nh nh  sau:ả ấ ệ ề ỉ ư

a) Đ i v i ngân hàng h p tác xã:ố ớ ợ

(i) Ngân hàng h p tác xã chuy n đ i qu  ti t ki m, đi m giao d ch thành phòng giao ợ ể ổ ỹ ế ệ ể ị
d ch trên c  s  đáp ng các đi u ki n, h  s , trình t , th  t c v  vi c thành l p và ị ơ ở ứ ề ệ ồ ơ ự ủ ụ ề ệ ậ
khai tr ng ho t đ ng phòng giao d ch t i Thông t  này;ươ ạ ộ ị ạ ư

(ii) Tr ng h p ngân hàng h p tác xã không chuy n đ i qu  ti t ki m, đi m giao d ch ườ ợ ợ ể ổ ỹ ế ệ ể ị
theo quy đ nh t i đi m này, ngân hàng h p tác xã t  nguy n chị ạ ể ợ ự ệ ấm d t ho t đ ng, gi i ứ ạ ộ ả
th  ể qu  ti t ki m, ỹ ế ệ điểm giao d ch và ch u trách nhi m nh  quy đ nh t i kho n 3 Đi u ị ị ệ ư ị ạ ả ề
25 Thông t  này và có văn b n báo cáo C c Thanh tra, giám sát ngân hàng ho c Ngân ư ả ụ ặ
hàng Nhà n c chi nhánh (n i không có C c Thanh tra, giám sát ngân hàng) n i đ t ướ ơ ụ ơ ặ
qu  ti t ki m, đi m giao d ch.ỹ ế ệ ể ị

Tr ng h p quá th i h n 12 tháng k  t  khi Thông t  này có hi u l c thi hành, ngân ườ ợ ờ ạ ể ừ ư ệ ự
hàng h p tác xã không t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i th  qu  ti t ki m, đi m ợ ự ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ỹ ế ệ ể
giao d ch, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c có th m quy n b t bu c ch m d t ho t ị ố ố ướ ẩ ề ắ ộ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  qu  ti t ki m, đi m giao d ch theo các n i dung nh  sau:ộ ả ể ỹ ế ệ ể ị ộ ư

- Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng n i đ t qu  ti t ướ ụ ơ ặ ỹ ế
ki m, đi m giao d ch báo cáo Ngân hàng Nhà n c (qua C  quan Thanh tra, giám sát ệ ể ị ướ ơ
ngân hàng). Trong th i h n 14 ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ c văn b n báo cáo, ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả
C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thơ ống đ c Ngân hàng Nhà n c có văn ố ướ
b n b t bu c ngân hàng h p tác xã ch m d t ho t đ ng, gi i th  qu  ti t ki m, đi m ả ắ ộ ợ ấ ứ ạ ộ ả ể ỹ ế ệ ể
giao d ch.ị

- Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, giám sát ngân hàng n i đ t qu  ti t ướ ụ ơ ặ ỹ ế
ki m, đi m giao d ch có ệ ể ị trách nhi m ki m tra, giám sát quá trình th c hi n văn b n ệ ể ự ệ ả
c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c.ủ ố ố ướ

- Trong th i h n 30 ngày k  t  ngày Ngân hàng Nhà n c có văn b n b t bu c nêu ờ ạ ể ừ ướ ả ắ ộ
trên, ngân hàng h p tác xã ph i hoàn t t vi c ch m d t ho t đ ng, gi i th  qu  ti t ợ ả ấ ệ ấ ứ ạ ộ ả ể ỹ ế
ki m, đi m giao d ch và có văn b n báo cáo Ngân hàng Nhà n c th i đi m c  th  và ệ ể ị ả ướ ờ ể ụ ể
k t qu  ch m d t ho t đ ng, gi i th . Ngân hàng h p tác xã ch u trách nhi m đ i v i ế ả ấ ứ ạ ộ ả ể ợ ị ệ ố ớ
qu  ti t ki m, đi m giao d ch theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 25 Thông t  này.ỹ ế ệ ể ị ị ạ ả ề ư



(iii) Ngân hàng h p tác xã ph i đ m b o vi c chuy n đ i qu  ti t ki m, ợ ả ả ả ệ ể ổ ỹ ế ệ điểm giao 
d ch không gây xáo tr n ho t đ ng, đ m b o quyị ộ ạ ộ ả ả ền và l i ích hợ ợp pháp c a t  ch c, ủ ổ ứ
cá nhân có liên quan.

b) Đ i v i qu  tín d ng nhân dân:ố ớ ỹ ụ

(i) Qu  tín d ng nhân dân chuy n đ i qu  ti t ki m đ c thành l p tr c th i đi m ỹ ụ ể ổ ỹ ế ệ ượ ậ ướ ờ ể
Thông t  này có hi u l c thi hành thành phòng giao d ch trên c  s  đáp ng các đi u ư ệ ự ị ơ ở ứ ề
ki n, h  s , trình t , th  t c v  vi c thành l p và khai tr ng ho t đ ng phòng giao ệ ồ ơ ự ủ ụ ề ệ ậ ươ ạ ộ
d ch t i Thông t  này và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t có liên quan;ị ạ ư ợ ớ ị ủ ậ

(ii) Tr ng h p qu  tín d ng nhân dân chuy n đ i đi m giao d ch đ c thành l p ườ ợ ỹ ụ ể ổ ể ị ượ ậ
tr c th i đi m Thông t  này có hi u l c thi hành thành ướ ờ ể ư ệ ự điểm gi i thi u d ch v , qu  ớ ệ ị ụ ỹ
tín d ng nhân dân có văn b n báo cáo Ngân hàng Nhà n c chi nhánh, C c Thanh tra, ụ ả ướ ụ
giám sát ngân hàng và chính quy n đ a ph ng;ề ị ươ

(iii) Tr ng h p qu  tín d ng nhân dân không chuy n đ i qu  ti t ki m đ c thành ườ ợ ỹ ụ ể ổ ỹ ế ệ ượ
l p tr c th i đi m Thông t  này có hi u l c thi hành thành phòng giao d ch và không ậ ướ ờ ể ư ệ ự ị
chuy n đ i đi m giao d ch thành ể ổ ể ị điểm gi i thi u d ch v , qu  tín d ng nhân dân t  ớ ệ ị ụ ỹ ụ ự
nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i thệ ấ ứ ạ ộ ả  ể qu  ti t ki m, đi m giao d ch và ch u trách ỹ ế ệ ể ị ị
nhi m theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 38 Thông t  này.ệ ị ạ ả ề ư

Tr ng h p quá th i h n 12 tháng k  t  ngày Thông t  này có hi u l c thi hành, qu  ườ ợ ờ ạ ể ừ ư ệ ự ỹ
tín d ng nhân dân không t  nguy n ch m d t ho t đ ng, gi i thụ ự ệ ấ ứ ạ ộ ả  ể qu  ti t ki m, đi m ỹ ế ệ ể
giao d ch đ c thành l p tr c th i đi m Thông t  này có hi u l c thi hành, Giám đ cị ượ ậ ướ ờ ể ư ệ ự ố
Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có th m quy n b t bu c ch m d t ho t đ ng, gi i thướ ẩ ề ắ ộ ấ ứ ạ ộ ả ể
qu  ti t ki m, đi m giao d ch theo các n i dung nh  sau:ỹ ế ệ ể ị ộ ư

- Giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có ngay văn b n b t bu c ch m d t ho t ố ướ ả ắ ộ ấ ứ ạ
đ ng, gi i th  qu  ti t ki m, đi m giao d ch và ki m tra, giám sát qu  tín d ng nhân ộ ả ể ỹ ế ệ ể ị ể ỹ ụ
dân th c hi n văn b n này.ự ệ ả

- Trong th i h n 30 ngày k  t  ngày Giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh có văn ờ ạ ể ừ ố ướ
b n b t bu c nêu trên, qu  tín d ng nhân dân ph i hoàn t t vi c ch m d t ho t đ ng, ả ắ ộ ỹ ụ ả ấ ệ ấ ứ ạ ộ
gi i th  qu  ti t ki m, đi m giao d ch và có văn b n báo cáo Ngân hàng Nhà n c chi ả ể ỹ ế ệ ể ị ả ướ
nhánh th i đi m c  th  và k t qu  ch m d t ho t đ ng, gi i th . Qu  tín d ng nhân ờ ể ụ ể ế ả ấ ứ ạ ộ ả ể ỹ ụ
dân ch u trách nhi m đ i v i qu  ti t ki m, đi m giao d ch nh  quy đ nh t i kho n 2 ị ệ ố ớ ỹ ế ệ ể ị ư ị ạ ả
Đi u 38 Thông t  này.ề ư

(iv) Qu  tín d ng nhân dân ph i đ m b o vi c chuy n đ i qu  ti t ki m, đi m giao ỹ ụ ả ả ả ệ ể ổ ỹ ế ệ ể
d ch không gây xáo tr n ho t đ ng, đ m b o quy n và l i ích hị ộ ạ ộ ả ả ề ợ ợp pháp c a t  ch c, ủ ổ ứ
cá nhân có liên quan.

Đi u 47. Hi u l c thi hànhề ệ ự

1. Thông t  này có hi u l c thi hành k  t  ngày ư ệ ự ể ừ 15 tháng 6 năm 2018.



2. K  t  ngày Thông t  này có hi u l c thi hành, các quy đ nh t i các văn b n sau đây ể ừ ư ệ ự ị ạ ả
h t hi u l c:ế ệ ự

a) Kho n 3 Đi u 1; kho n 1, kho n 2, kho n 3 Đi u 2; các Đi u 12, 13, 14, 15, 16; ả ề ả ả ả ề ề
kho n 2, kho n 3 Đi u 41; Quy đ nh v  ch p thu n vi c m , ch m d t ho t đ ng c aả ả ề ị ề ấ ậ ệ ở ấ ứ ạ ộ ủ
s  giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n, phòng giao d ch, ở ị ạ ệ ị điểm giao d ch, qu  ti t ị ỹ ế
ki m c a qu  tín d ng nhân dân t i Đi u 3, kho n 1 Đi u 40 Quy ch  c p, thu h i ệ ủ ỹ ụ ạ ề ả ề ế ấ ồ
gi y phép thành l p và ho t đ ng qu  tín d ng nhân dân; m , ch m d t ho t đ ng s  ấ ậ ạ ộ ỹ ụ ở ấ ứ ạ ộ ở
giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n và phòng giao d ch, đi m giao d ch c a qu  ị ạ ệ ị ể ị ủ ỹ
tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nh t, sáp nh p qu  tín d ng nhân dân; thanh lý qu  ụ ợ ấ ậ ỹ ụ ỹ
tín d ng nhân dân d i s  giám sát c a Ngân hàng Nhà n c ban hành kèm theo Quy tụ ướ ự ủ ướ ế
đ nh s  24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/06/2006 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c;ị ố ủ ố ố ướ

b) Kho n 5, kho n 6, kho n 7, kho n 8 Đi u 1; Quy đ nh v  vi c m , ch m d t ho t ả ả ả ả ề ị ề ệ ở ấ ứ ạ
đ ng s  giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n, phòng giao d ch, qu  ti t ki m, đi mộ ở ị ạ ệ ị ỹ ế ệ ể
giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân t i kho n 1, kho n 3 Đi u 1; Quy đ nh v  s  giaoị ủ ỹ ụ ạ ả ả ề ị ề ở
d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n, phòng giao d ch, qu  ti t ki m, đi m giao d ch ị ạ ệ ị ỹ ế ệ ể ị
c a qu  tín d ng nhân dân t i kho n 2 Đi u ủ ỹ ụ ạ ả ề 1 Quy t đ nh sế ị  ố 26/2008/QĐ-NHNN ngày
09/9/2008 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c v  vi c s a đ i, b  sung m t s  đi u ủ ố ố ướ ề ệ ử ổ ổ ộ ố ề
c a Quy ch  c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t đ ng qu  tín d ng nhân dân; ủ ế ấ ồ ấ ậ ạ ộ ỹ ụ
m , ch m d t ho t đ ng s  giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n và phòng giao ở ấ ứ ạ ộ ở ị ạ ệ
d ch, đi m giao d ch c a qu  tín d ng nhân dân; chia, tách, h p nhị ể ị ủ ỹ ụ ợ ất, sáp nh p qu  tín ậ ỹ
d ng nhân dân; thanh lý qu  tín d ng nhân dân d i s  giám sát c a Ngân hàng Nhà ụ ỹ ụ ướ ự ủ
n c ban hành kèm theo Quy t đ nh s  24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 c a Th ngướ ế ị ố ủ ố
đ c Ngân hàng Nhà n c;ố ướ

c) Quy đ nh v  thay đ i đ a đi m đ t tr  s  s  giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i ị ề ổ ị ể ặ ụ ở ở ị ạ
di n c a Qu  tín d ng nhân dân trung ng t i Đi u 11, Đi u 13 Quy đ nh v  trình t ,ệ ủ ỹ ụ ươ ạ ề ề ị ề ự
th  t c th c hi n nh ng thay đ i c a Qu  tín d ng nhân dân ph i đ c Ngân hàng ủ ụ ự ệ ữ ổ ủ ỹ ụ ả ượ
Nhà n c ch p thu n ban hành kèm theo Quy t đ nh s  05/2007/QĐ-NHNN ngày ướ ấ ậ ế ị ố
30/01/2007 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c.ủ ố ố ướ

Đi u 48. T  ch c th c hi nề ổ ứ ự ệ

Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th  tr ng các đ n v  thu c ủ ưở ơ ị ộ
Ngân hàng Nhà n c, Giám đ c Ngân hàng Nhà n c Chi nhánh các t nh, thành ph  ướ ố ướ ỉ ố
tr c thu c Trung ng, Ch  t ch và thành viên H i đ ng qu n tr , Tr ng Ban và ự ộ ươ ủ ị ộ ồ ả ị ưở
thành viên Ban ki m soát và T ng giám đ c (Giám đ c) t  ch c tín d ng là h p tác xã ể ổ ố ố ổ ứ ụ ợ
có trách nhi m th c hi n Thông t  này./.ệ ự ệ ư

 

N i nh n:ơ ậ
- Nh  Đi u 48;ư ề
- Ban lãnh đ o NHNN;ạ
- Văn phòng Chính ph ;ủ

KT. TH NG Đ CỐ Ố
PHÓ TH NG Đ CỐ Ố



- B  T  pháp (đ  ki m tra);ộ ư ể ể
- Công báo;
- Website NHNN;
- L u: VP, PC, TTGSNH (3).ư Nguy n Đ ng Ti nễ ồ ế

 

PH  L C S  01Ụ Ụ Ố

(Ban hành kèm theo Thông t  ư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 c a Th ng đ củ ố ố
Ngân hàng Nhà n c)ướ

NGÂN HÀNG H P TÁCỢ
XÃ

-------

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T  do - H nh phúc ộ ậ ự ạ

---------------

S : ố ……………… …………., ngày …. tháng … năm …….

 

VĂN B N Đ  NGH  CH P THU N THÀNH L P CHI NHÁNH, PHÒNG GIAOẢ Ề Ị Ấ Ậ Ậ
D CH; CH P THU N THÀNH L P VĂN PHÒNG Đ I DI N, Đ N V  SỊ Ấ Ậ Ậ Ạ Ệ Ơ Ị Ự

NGHI P  TRONG N C, VĂN PHÒNG Đ I DI N  N C NGOÀI C AỆ Ở ƯỚ Ạ Ệ Ở ƯỚ Ủ
NGÂN HÀNG H P TÁC XÃỢ

Kính g i: Th ng đ c Ngân hàng Nhà n cử ố ố ướ
(C  quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)ơ

Ngân hàng h p tác xã đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c ch p thu n thành l p chi nhánh, ợ ề ị ướ ấ ậ ậ
phòng giao d ch; ch p thu n thành l p văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong ị ấ ậ ậ ạ ệ ơ ị ự ệ ở
n c; văn phòng đ i di n  n c ngoài nh  sau:ướ ạ ệ ở ướ ư

I. Đ n v  m ng l i đ  nghơ ị ạ ướ ề ị

1. Thành l p chi nhánh:ậ

1.1. Tên chi nhánh.

a) Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t;ầ ủ ằ ế ệ

b) Tên vi t t t b ng ti ng Vi t (n u có);ế ắ ằ ế ệ ế

c) Tên đ y đ  b ng ti ng Anh (n u có);ầ ủ ằ ế ế

d) Tên vi t t t b ng ti ng Anh (n u có).ế ắ ằ ế ế

1.2. Đ a đi m đ t tr  s  chi nhánh.ị ể ặ ụ ở



2. Thành l p phòng giao d ch:ậ ị

Tên phòng giao d ch đ  ngh  thành l pị ề ị ậ D  ki n đ aự ế ị
đi m đ t trể ặ ụ

sở

Tên, đ a đi m đ t tr  s  chiị ể ặ ụ ở
nhánh d  ki n qu n lý phòngự ế ả

giao d chị

a) Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t;ầ ủ ằ ế ệ

b) Tên vi t t t b ng ti ng Vi t (n u ế ắ ằ ế ệ ế
có);

c) Tên đ y đ  b ng ti ng Anh (n u ầ ủ ằ ế ế
có);

d) Tên vi t t t b ng ti ng Anh (n u ế ắ ằ ế ế
có).

  

3. Thành l p đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n:ậ ơ ị ự ệ ạ ệ

3.1. Tên đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n;ơ ị ự ệ ạ ệ

3.2. Đ a đi m đ t tr  s  đ n v  s  nghi p, văn phòng đ i di n.ị ể ặ ụ ở ơ ị ự ệ ạ ệ

II. Đánh giá vi c ngân hàng h p tác xã đáp ng t ng đi u ki n đ  đ c thành ệ ợ ứ ừ ề ệ ể ượ
l p chi nhánh, phòng giao d ch, văn phòng đ i di n, đ n v  s  nghi p  trong ậ ị ạ ệ ơ ị ự ệ ở
n c và văn phòng đ i diướ ạ ện  n c ngoài theo quy đ nh t i Thông tở ướ ị ạ ư

1. Giá tr  th c c a v n đi u l  t i th i đi m 31 tháng 12 năm tr c li n k  năm đ  ị ự ủ ố ề ệ ạ ờ ể ướ ề ề ề
ngh : ị ………..

2. L i nhu n sau thu  năm ợ ậ ế ……… theo báo cáo tài chính đã đ c ki m toán: ượ ể
……………

3. Tuân th  quy đ nh v  các gi i h n, t  l  b o đ m an toàn trong ho t đ ng theo quy ủ ị ề ớ ạ ỷ ệ ả ả ạ ộ
đ nh t i Lu t Các t  ch c tín d ng và h ng d n c a Ngân hàng Nhà n c liên t c ị ạ ậ ổ ứ ụ ướ ẫ ủ ướ ụ
trong 12 tháng tr c th i đi m đ  nghướ ờ ể ề ị

a. Đ m b o □ ả ả         b. Không đ m b o □ả ả

4. Phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro và t  l  n  x u t i th i đi m 31 tháng 12 ạ ợ ậ ự ủ ỷ ệ ợ ấ ạ ờ ể
năm tr c li n k  năm đ  ngh  và th i đi m đ  ngh  (theo Báo cáo tài chính đã đ c ướ ề ề ề ị ờ ể ề ị ượ
ki m toán c a năm tr c năm đ  ngh  và th i đi m g n nh t th i đi m đ  ngh  (n u ể ủ ướ ề ị ờ ể ầ ấ ờ ể ề ị ế
có)):

 
Th i đi m 31/12 năm tr cờ ể ướ Th i đi m đ  ngh /g n nh tờ ể ề ị ầ ấ

th i đi m đ  nghờ ể ề ị



D  phòng chung ph i tríchự ả   

D  phòng chung th c tríchự ự   

D  phòng c  th  ph i tríchự ụ ể ả   

D  phòng c  th  th c tríchự ụ ể ự   

T  l  n  x u (%)ỷ ệ ợ ấ   

5. Đến th i đi m đ  ngh , H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát c a ngân hàng có s  ờ ể ề ị ộ ồ ả ị ể ủ ố
l ng và c  c u đ m b o theo quy đ nh c a pháp lu t, không b  khuy t T ng giám ượ ơ ấ ả ả ị ủ ậ ị ế ổ
đ c.ố

a. Đ m b o □ả ả         b. Không đ m b o □ả ả

- H i độ ồng qu n tr :ả ị

STT H  và tênọ

Đ i di n v n gópạ ệ ố
(tên t  ch c, t  lổ ứ ỷ ệ
v n góp/v n đi uố ố ề

l )ệ

Ch c danhứ
(Ch  t ch,ủ ị
thành viên)

Tên ng i có liênườ
quan tham gia H iộ
đ ng qu n tr  c aồ ả ị ủ

TCTD

1.     

2.     

- Ban ki m soátể

STT H  và tênọ Ch c danh (Tr ng ban, thành viên, thành viên chuyênứ ưở
trách)

1.   

2.   

- H  và tên T ng giám đ c:...ọ ổ ố

6. Ch ng minh t i th i đi m đ  ngh , ngân hàng h p tác xã có b  ph n ki m toán n i ứ ạ ờ ể ề ị ợ ộ ậ ể ộ
b  và h  th ng ki m soát n i b  b o đ m tuân th  Lu t Các t  ch c tín d ng và các ộ ệ ố ể ộ ộ ả ả ủ ậ ổ ứ ụ
quy đ nh có liên quan c a pháp lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ

7. Không thu c đ i t ng b  áp d ng bi n pháp không đ c m  r ng m ng l i theo ộ ố ượ ị ụ ệ ượ ở ộ ạ ướ
quy đ nh c a pháp lu t v  x  lý sau thanh tra, giám sát đ i v i các TCTD và chi nhánh ị ủ ậ ề ử ố ớ
ngân hàng n c ngoài:ướ

a. Đ m b o □ả ả        b. Không đ m b o □ả ả

8. Đáp ng đi u ki n v  s  l ng chi nhánh, phòng giao d ch đ c phép thành l p ứ ề ệ ề ố ượ ị ượ ậ
theo quy đ nh t i Thông t :ị ạ ư



a. Đ m b o □ả ả        b. Không đ m b o □ả ả

9. Có đầy đ  h  s  h p l  theo quy đ nh t i Thông t :ủ ồ ơ ợ ệ ị ạ ư

a. Đ m b o □ả ả       b. Không đ m b o □ả ả

10. Đ i v i tr ng h p thành l p phòng giao d ch:ố ớ ườ ợ ậ ị

S  l ng chi nhánh, phòngố ượ
giao d ch hi n có t i đ a bànị ệ ạ ị
đ  ngh  thành l p phòng giaoề ị ậ

d chị

Thông tin liên quan đ n chi nhánh d  ki n qu n lý phòngế ự ế ả
giao d chị

Chi nhánh Phòng giao d chị Tên và
đ a chị ỉ

chi
nhánh

d  ki nự ế
qu n lýả
phòng
giao
d chị

Số
l ngượ
phòng
giao

d ch chiị
nhánh
đang

qu n lýả

Th iờ
gian
ho tạ
đ ngộ

(tháng)

T  l  n  xỷ ệ ợ ấu
so v i t ng dớ ổ ư

n  t i th iợ ạ ờ
đi m 31 thángể
12 năm tr cướ
năm li n kề ề
năm đ  nghề ị
và t i th iạ ờ

đi m đ  nghể ề ị
(%)

Vi ph m hànhạ
chính trong lĩnh
v c ti n t  vàự ề ệ

ngân hàng b ngằ
hình th c ph tứ ạ
ti n trong th iề ờ
h n 12 thángạ

tr c th i đi mướ ờ ể
đ  nghề ị

(có/không)

       

a. Đ m b o □ả ả      b. Không đ m b o □ả ả

- Đánh giá c a Ngân hàng h p tác xã đ i v i Chi nhánh d  ki n qu n lý phòng giao ủ ợ ố ớ ự ế ả
d ch.ị

III. Ng i đ i di n h p pháp c a ngân hàng h p tác xã cam k t:ườ ạ ệ ợ ủ ợ ế  Ch u trách nhi mị ệ
v  tính chề ính xác, trung th c c a các thông tin cung c p t i văn b n này.ự ủ ấ ạ ả

 

Đính kèm h  sồ ơ  (Ghi danh m c tài li u ụ ệ
đính kèm)

NG I Đ I DI N H P PHÁP C A ƯỜ Ạ Ệ Ợ Ủ
NGÂN HÀNG H P TÁC XÃỢ

(Ký tên và đóng d u)ấ

 

PH  L C S  02Ụ Ụ Ố

(Ban hành kèm theo Thông t  sư ố 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 c a Th ng đ củ ố ố
Ngân hàng Nhà n c)ướ



QU  TÍN D NG NHÂNỸ Ụ
DÂN
-------

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T  do - H nh phúc ộ ậ ự ạ

---------------

S : ố ……………… …………., ngày …. tháng … năm …….

 

VĂN B N Đ  NGH  CH P THU N THÀNH L P Ả Ề Ị Ấ Ậ Ậ

PHÒNG GIAO D CH C A QU  TÍN D NG NHÂN DÂN....Ị Ủ Ỹ Ụ

Kính g i: Ngân hàng Nhà n c Chi nhánh t nh/thành phử ướ ỉ ố…………..

Qu  tín d ng nhân dân đ  ngh  Ngân hàng Nhà n c chi nhánh t nh/thành ph  ỹ ụ ề ị ướ ỉ ố
…………… ch p thu n thành l p phòng giao d ch nh  sau:ấ ậ ậ ị ư

I. Thành l p phòng giao d ch:ậ ị

1. Tên phòng giao d ch:ị

a) Tên đ y đ  b ng ti ng Vi t;ầ ủ ằ ế ệ

b) Tên vi t t t b ng ti ng Vi t (n u có).ế ắ ằ ế ệ ế

2. Đ a đi m đ t tr  s  phòng giao d ch.ị ể ặ ụ ở ị

II. Đánh giá vi c Qu  tín d ng nhân dân ệ ỹ ụ …………đáp ng t ng đi u ki n đ  ứ ừ ề ệ ể
đ c thành l p phòng giao d ch theo quy đ nh t i Thông tượ ậ ị ị ạ ư

1. M c x p lo i khá tr  lên theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c c a năm tr c ứ ế ạ ở ị ủ ướ ủ ướ
năm đ  ngh  và k t qu  thanh tra, giám sát, ki m toán đ c l p t i th i đi m đ  ngh  ề ị ế ả ể ộ ậ ạ ờ ể ề ị
(n u có).ế

2. L i nhu n sau thu  năm ợ ậ ế …… theo báo cáo ki m toán (trong tr ng h p Ngân hàng ể ườ ợ
Nhà n c quy đ nh ph i ki m toán đ c l p) ho c theo báo cáo tài chính (trong tr ng ướ ị ả ể ộ ậ ặ ườ
h p Ngân hàng Nhà n c ch a quy đ nh ph i kiợ ướ ư ị ả ểm toán đ c l p):ộ ậ

3. Tuân th  quy đ nh v  các gi i h n, t  l  b o đ m an toàn trong ho t đ ng theo quy ủ ị ề ớ ạ ỷ ệ ả ả ạ ộ
đ nh t i Lu t Các t  ch c tín d ng và h ng d n c a Ngân hàng Nhà n c liên t c ị ạ ậ ổ ứ ụ ướ ẫ ủ ướ ụ
trong 12 tháng tr c th i đi m đ  ngh .ướ ờ ể ề ị

a. Đ m b o □ả ả       b. Không đ m b o □ả ả

4. Phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro và t  l  n  x u t i th i đi m 31 tháng 12 ạ ợ ậ ự ủ ỷ ệ ợ ấ ạ ờ ể
năm tr c li n k  năm đ  ngh  và t i th i đi m đ  ngh  (theo Báo cáo tài chính đã ướ ề ề ề ị ạ ờ ể ề ị



đ c ki m toán c a năm tr c năm đ  ngh  và th i đi m g n nh t th i đi m đ  ngh  ượ ể ủ ướ ề ị ờ ể ầ ấ ờ ể ề ị
(n u có)):ế

 
Th i đi m 31/12 nămờ ể

tr cướ
Th i đi m đ  ngh /g n nh tờ ể ề ị ầ ấ

th i đi m đ  nghờ ể ề ị

D  phòng chung ph i tríchự ả   

D  phòng chung th c tríchự ự   

D  phòng c  th  ph i ự ụ ể ả
trích

  

D  phòng c  th  th c ự ụ ể ự
trích

  

T  l  n  x u (%)ỷ ệ ợ ấ   

5. Đ n th i đi m đ  ngh , H i đ ng qu n trế ờ ể ề ị ộ ồ ả ị, Ban ki m soát c a qu  tín d ng nhân ể ủ ỹ ụ
dân có s  l ng và c  c u đ m b o theo quy đ nh c a pháp lu t, không b  khuy t ố ượ ơ ấ ả ả ị ủ ậ ị ế
Giám đ c.ố

a. Đ m b o □ả ả       b. Không đ m b o □ả ả

- H i đ ng qu n tr :ộ ồ ả ị

STT H  và tênọ Ch c danh (Ch  t ch,ứ ủ ị
thành viên)

Tên ng i có liên quan tham giaườ
H i đ ng qu n tr  c a TCTDộ ồ ả ị ủ

1.    

2.    

- Ban ki m soátể

STT H  và tênọ Ch c danh (Tr ng ban, thành viên, thành viên chuyênứ ưở
trách)

1.   

2.   

- H  và tên Giám đ c:...ọ ố

6. Ch ng minh t i th i đi m đ  ngh , Qu  tín d ng nhân dân có b  ph n ki m toán ứ ạ ờ ể ề ị ỹ ụ ộ ậ ể
n i b  và h  th ng ki m soát n i b  b o đ m tuân th  Lu t Các t  ch c tộ ộ ệ ố ể ộ ộ ả ả ủ ậ ổ ứ ín d ng và ụ
các quy đ nh có liên quan c a pháp lu t hi n hành.ị ủ ậ ệ

7. Không thu c đ i t ng b  áp d ng bi n pháp không đ c m  r ng m ng l i theo ộ ố ượ ị ụ ệ ượ ở ộ ạ ướ
quy đ nh c a pháp lu t v  x  lý sau thanh tra, giám sát đ i v i các t  ch c tín d ng và ị ủ ậ ề ử ố ớ ổ ứ ụ
chi nhánh ngân hàng n c ngoài.ướ



a. Đ m b o □ả ả       b. Không đ m b o □ả ả

8. Đáp ng đi u ki n v  s  l ng phòng giao d ch đ c phép thành l p theo quy đ nh ứ ề ệ ề ố ượ ị ượ ậ ị
t i Thông t :ạ ư

a. Đ m b o □ả ả       b. Không đ m b o □ả ả

9. Có đ y đ  h  s  h p l  theo quy đ nh t i Thông t :ầ ủ ồ ơ ợ ệ ị ạ ư

a. Đ m b o □ả ả        b. Không đ m b o □ả ả

III. Ng i đ i di n h p pháp c a Qu  tín d ng nhân dân cam k t:ườ ạ ệ ợ ủ ỹ ụ ế

Ch u trách nhi m v  tính chính xác, trung th c c a các thông tin cung c p t i văn b n ị ệ ề ự ủ ấ ạ ả
này.

 

Đính kèm h  sồ ơ  (Ghi danh m c tài li u ụ ệ
đính kèm)

NG I Đ I DI N H P PHÁP C AƯỜ Ạ Ệ Ợ Ủ
QUỸ

TÍN D NG NHÂN DÂN…….Ụ
(Ký tên và đóng d u)ấ

 


